	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 905/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 11 tháng 06 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (có hiệu lực ngày 24 tháng 3 năm 2014);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 96/TTr-STP ngày 04 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 25 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trong đó có 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, 02 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau đã được công bố tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Riêng UBND thành phố Cà Mau không niêm yết và không thực hiện chứng thực từ thủ tục hành chính số 5 đến thủ tục hành chính số 16.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, L15/6.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hải


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 905/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục chi tiết

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	STT
	Số hồ sơ TTHC (1)
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (2)

	I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	1
	T-CMU-217861-TT
	Bổ sung hộ tịch
	Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực

	2
	T-CMU-217862-TT
	Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực

	3
	T-CMU-217865-TT
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành số hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch (hết hiệu lực ngày 10/5/2010)

	4
	T-CMU- 217866-TT
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực

	5
	T-CMU- 225051-TT
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	6
	T-CMU-225053-TT
	Chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng giao dịch
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	7
	T-CMU-225056-TT
	Chứng thực hợp đồng đổi nhà
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT- BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	8
	T-CMU-225058-TT
	Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	9
	T-CMU-225061-TT
	Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT- BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	10
	T-CMU-225064-TT
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	11
	T-CMU-225066-TT
	Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	12
	T-CMU-225068-TT
	Chứng thực hợp đồng mượn nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	13
	T-CMU-225070-TT
	Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	14
	T-CMU-225073-TT
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	15
	T-CMU-225081-TT
	Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế (di sản là nhà ở)
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	16
	T-CMU-225090-TT
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế (chỉ áp dụng đối với nhà ở)
	- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

	17
	T-CMU-217877-TT
	Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành số hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch (hết hiệu lực ngày 10/5/2010)

	18
	T-CMU-217879-TT
	Xác định lại giới tính
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành số hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch (hết hiệu lực ngày 10/5/2010)

	19
	T-CMU-217880-TT
	Xác định lại dân tộc
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành số hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch (hết hiệu lực ngày 10/5/2010)

	20
	T-CMU-217881-TT
	Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
	Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2009 (hết hiệu lực ngày 01/8/2012)

	21
	T-CMU-217867-TT
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
	Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 09/5/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2009 (hết hiệu lực ngày 01/8/2012)


Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	1
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng Việt

	2
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và chứng thực điểm chỉ


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau
	STT
	Số hồ sơ TTHC (1)
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung bị hủy bỏ hoặc hủy bỏ (2)

	I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	1
	TT-CMU-225078-TT
	Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
	Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký


Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.
4. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên (1) lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp huyện

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	
	
	Số hồ sơ TTHC
	Công khai- còn hiệu lực

	I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND huyện, thành phố Cà Mau

	1
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải số đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)
	TT-CMU-225093-TT
	X


Chú thích:

(1) Thủ tục hành chính giữ nguyên là thủ tục hành chính chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ đối với các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010. Những thủ tục hành chính này được "hệ thống hóa” lại bằng Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh theo từng lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Cà Mau. Các hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn hiệu lực và ở tình trạng công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và không đề nghị đăng tải công khai lại.
B. Danh mục hệ thống hóa 24 thủ tục hành chính còn hiệu lực lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp huyện, tỉnh Cà Mau

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Công khai (Trang)

	I. Lĩnh vực Tư pháp áp dụng chung tại UBND cấp huyện
	

	1.1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

	1
	Bổ sung hộ tịch
	

	2
	Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	

	3
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	

	4
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	

	5
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
	

	6
	Chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng giao dịch
	

	7
	Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở
	

	8
	Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở
	

	9
	Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở
	

	10
	Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở
	

	11
	Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở
	

	12
	Chứng thực hợp đồng mượn nhà ở
	

	13
	Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà ở
	

	14
	Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở
	

	15
	Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế (di sản là nhà ở)
	

	16
	Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế (chỉ áp dụng đối với nhà ở)
	

	17
	Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	

	18
	Xác định lại giới tính
	

	19
	Xác định lại dân tộc
	

	20
	Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
	

	21
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ
	

	I.2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên
	

	22
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải số đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)
	

	I.3. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	

	23
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng việt
	

	24
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và chứng thực điểm chỉ
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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11)'% BAN NI‘IAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH CA MAU Poc lap - Tw do - Hanh phie

Sé: 90 ¢ /Qb-UBND Ca Mau, ngay /| thdng 6 ndm 2014

QUYET PINH
Céng b6 thii tuc hanh chinh dwgc sira ddi, bd sung hoic thay thé,
thia tue hanh chinh bi bii bé, thi tuc hanh chinh méi ban hanh va thi tue
hanh chinh giir nguyén linh viee Tw phap 4p dung chung tai UBND huyén,
thanh ph6 Ca Mau, tinh Ca Mau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Cin ctr Luat T6 chirc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dén ngay 26 thang
11 nam 2003;

Cén cir Nghi dinh sb 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ndm 2010 cta Chinh
phi v& kiém soat thi tuc hanh chinh; Nghi dinh ) 48/2013/ND-CP ngay 14 thang
5 nim 2013 cta Chinh pht stra d6i, bd sung mét sb diéu cta cic Nghi dinh lién
quan dén kiém soat thi tuc hanh chinh;

Czn cir Thong tu s6 05/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nam 2014 cta B
truong Bé Tu phap hudng dén cong bd, niém yét tha tuc hanh chinh va béo céo vé
tinh hinh, két qua thuc hién kiém soat tht tuc hanh chinh (c6 hiéu luc ngay 24
thang 3 ndm 2014);

Theo d nghi clia Giam dbc S& Tu phap tai To trinh s6 96/TTr-STP ngay 04
thang 4 ndm 2014,

QUYET PINH:

Diéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 25 tht tuc hanh chinh linh vuc Tu
phép 4p dung chung tai Uy ban nhin din huyén, thanh phé Ca Mau, tinh Ca Mau.
Trong d6 ¢6 21 thi tuc hanh chinh dugc sira ddi, bd sung holic thay thé, 01 thi tuc
hanh chinh bj bii bé, 02 thl tuc hanh chinh mdi ban hanh va 01 tha tuc hanh chinh
gilr nguyén.

Pidu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé toan
b tha tuc hanh chinh Iinh vue Tu phép ép dung chung tai Uy ban nhan dén cép
huyén, tinh Ca Mau di dugc cong bb tai Quyét dinh sé 1415/QD-UBND ngay
08/10/2012 cua Chu tich UBND tinh Ca Mau. Riéng UBND thanh pho Ca Mau
khéng niém yét va khéng thue hién chimg thye tir thu tuc hanh chinh s6 5 dén tha
tuc hanh chinh sb 16.






Diéu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Gism déc S& Tu phép, Tha trudng
50, ban, nganh tinh, UBND huyén, thanh ph6 C4 Mau, UBND x4, phuong, thi tran
va cdc t0 chirc, ¢4 nhén ¢6 li€n quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Neti nhn: KT. CHU TICH
- Nhu Bicu 3; PHO CHU TICH

- Bd Tu phép (Cuc KSTTHC; Cyc cong tac phia Nam);
- TT Tinh ay, HDND tinh;

- Cong Théng tin dién tir;

- Trung tdm Céng bao - Tin hoc;

-NC(A);

- Luu: VT, L15/6.






ngay )%\

T-6HINH LINH VU'C TU PHAP AP DUNG CHUNG TAI
HTAINE AN CAC HUYEN, THANH PHO CA MAU, TINH CA MAU

nizanh ken!} theo Quyét dinh 56; 905 /OD-UBND
ﬁang 6 nam 2014 cia Chu tich Uy ban nhén dén tinh Ca Mau)

</

M\

A. Danh muc chi tiét

_DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tuc hanh chinh dwge sira d6i, bd sung hoiic thay thé linh
vire T phap ap dung chung tai UBND huyén, thanh ph6 Ca Mau

Tén tha tuc hanh chinh

Tén VBQPPL quy dinh noi dung sira
ddi, bd sung, thay thé (2)

hip 4p dung chung tai UBND hiiyén, thanh pho Ca Mau

B4 sung hé tich

INghi dinh s& 06/2012/ND-CP ngay

02/02/2012 cba Chinh phi quy dinh
sira d01 bd sung mot s6 didu cia nghi
dinh vé& ho tich, hon nhén, gia dinh v4
ching thuc

Cai chinh hd tich cho nguoi
tir 40 14 tudi tro lén

Nghi dinh s6 06/2012/ND-CP ngay
02/02/2012 cua Chinh phl quy dinh
sira d01 bd sung mdt s6 diéu cua nghi
dinh v& hd tich, hon nhan, gia dinh va
chimg thuc

Cép lai ban chlnh gidy khai
sinh

Quyét dinh sd 01/2006/QD-BTP ngay
29/3/2006 cia Bo trudng Bo Tu phip
vé viéc ban hanh sb ho tich, biéu miu

Cép ban sao gidy t& ho tich tir
sO ho tich

ho tich (hét hidu lyc ngay 10/5/2010) ‘

Nghi dinh s 06/2012/ND-CP ngay
02/02/2012 cua Chinh phu quy dinh
sira d01 bd sung mot s§ didu ciia nghi
dinh v& hd tich, hon nhén, gia dinh va
chimg thye

S6 ho so
ST rrHC (1)
I. Linh vwe Tuw

1 | T-CMU-
217861-TT

5 | T-CMU-
217862-TT

3 | T-CMU-
217865-TT

4 T'CMU'
217866-TT

5 | T-CMU-
225051-TT

Chimg thuc hop dong, giao
dich lién quan dén dong san
co gid tri dudi 50 triéu dong

- Thong tu lién tich s& 04/2006/TTLT-
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cha Bd
Tu phap — B§ Tai nguyén va Moi
trudong hudéng din viéc coéng chimg,
chimg thyc hop dong, vin ban thug
hién quyén clia ngudi sir dung dét;

- Théng tu lién tich sd 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 clia B Tai
chinh — Bd Tu phap quy dinh mirc thu)






ché do thu, ndp, quan ly va sir dung 1&
hi chimg thyc hgp dong, giao dich.

T-CMU-
225053-TT

Chimg thyc viéc huay bo hop |
dong giao dich

Théng tu lién tich sd 04/2006/TTLTA
TP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua Bo
Tu phap — BO Tai nguyén va Moi
truong huéng din viée cong chimg,
chimg thuc hop dong, vin ban thuc
hién quyén cita ngudi sir dung dat;

- Théng tu lién tich sb 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 ciua B Tai
chinh — B9 Tu phép quy dinh mc thu,
ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung Ié
phi chimg thyc hop ddng, giao dich.

T-CMU-
225056-TT

Chimg thuc hop dong ddi nha
&

- Théng tu lién tich s6 04/2006/TTLT-
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cia B§
Tu phap — BO Tai nguyén va Mol
truong huéng din viéc coéng chimg,
chimg thuc hop ddng, vin ban thyd
hién quyén clia ngudi st dung dat;

- Thong tu lién tich sd 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 ctua B Tai
chinh ~ B§ Tu phép quy dinh muc thu,
ché db thu, ndp, quan 1y va str dung 18
phi chimg thuc hop ddng, giao dich.

T-CMU-
225058-TT

Chimg thuc hop déng mua
ban nha &

- Théng tu lién tich sb 04/2006/TTLT-
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cta B
Tu phap — B0 Tai nguyén va Moi
truong huéng dan viée coéng chimg,
chimg thyc hop dong, vin ban thug
hién quyén ciia ngudi sir dung dét;

- Théng tu lién tich s6 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cia B Tai
chinh — B0 Tu phap quy dinh mic thu,
ché d6 thu, ndp, quan ly va sir dung 1€
phi chimg thuc hop dong, giao dich.

T-CMU-
225061-TT

Chtng thuc hop doéng ting
cho nha &

| Thong tu lién tich sb6 04/2006/TTLT-

TP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua B§
Tu phap — B§ Tai nguyén va Moi
truong huéng din viéc cdng chimg,
chimg thyc hop dong, vin ban thuoc
hién quyén cia ngudi sir dung dét;

- Théng tu lién tich s5 62/2013/TTLT-






BTC-BTP ngay 13/5/2013 cta B Tai

chinh — B6 Tu phap quy dinh muc thu,

ché d6 thu, ndp, quan ly va si dung 1€
phi chitng thue hop dong, giao dich.

10

T-CMU-
225064-TT

Ching thuc hop déng thé
chap nha &

- Théng tu lién tich sé 04/2006/TTLTH
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua Bo
Tu phép — B§ Tai nguyén va Moi
truong huéng din viéc cong chimng,
chung thuc hop ddng, van ban thuc
hién quyén ciia ngudi st dung dit;

- Théng tu lién tich s6 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cta B9 Tai
chinh — B¢ Tu phap quy dinh muc thu,
ché d6 thu, ngp, quan ly va st dung 1é
phi chitng thuc hgp dong, giao dich.

11

T-CMU-
225066-TT

Chitng thuc hop ddng thué
nha &

L Thong tu lién tich s& 04/2006/TTLTH
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cia B§
Tu phap — B§ Tai nguyén va MOI‘
truong huéng din viéc coéng chimg,
chimg thwc hop dong, van ban thud
hién quyén ciia ngudi st dung dat;

- Théng tu lién tich s6 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cta B§ Tai
chinh — B¢ Tu phap quy dinh muc thuy,
ché db thu, nop, quan ly va sir dung 1é
phi chimg thuc hop dong, giao dich.

12

T-CMU-
225068-TT

Ching thuc hop déng muon
nha &

- Théng tu lién tich s6 04/2006/TTLT-
IBTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua B§
Tu phidp — BO Tai nguyén va Moéi
truong huéng din viéec cong chimg,
ching thuc hop dong, vian ban thuc
hién quyén clia ngudi st dung dit;

- Théng tu lién tich s6 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 ctia B$ Tai
chinh — B¢ Tu phap quy dinh muc thu,
ché do thu, ndp, quan ly va sir dung 18
phi chirng thuc hop déng, giao dich.

13

T-CMU-
225070-TT

Chtmng thuc hgp ddng cho &
nh& nha &

- Thong tu lién tich sé 04/2006/TTLTA
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ctua B¢
Tu phap — B0 Tai nguyén va Moi
truong huéng dan viéc cong chimg,

chimg thuc hop dong, vdn ban thyg






i€n quyén cua nguoi st dung dat,

- Théng tu lién tich sé 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua B$ Tai
chinh — B6 Tu phap quy dinh mirc thu,
ché d6 thu, ndp, quén ly va sir dung 1¢
phi chimg thuc hop ddng, giao dich.

14

T-CMU-
225073-TT

Ching thyc hop dong uy
quyén quan ly nha &

- Thong tur lién tich sd 04/2006/TTLTH
fBTP-BTNMT ngay 13/6/2066 cua B
Tu phiap — BO Tai nguyén va MOi
LLruorng huéng dan viéc coéng chimg,
chimg thuc hop dong, van ban thuc
hién quyén clia ngudi sir dung dat;

- Théng tur lién tich sb 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cia B§ Tai
chinh — B$ Tu phap quy dinh mirc thu,
ché dd thu, ndp, quan 1y va sir dung 18
phi chirng thuc hop ddng, giao dich.

15

T-CMU-
225081-TT

Ching thyc vin ban phan
chia di san thira ke (di san la
nha o)

TP-BTNMT ngay 13/6/2006 cta B
u phidp — Bé Tai nguyén va Mdi
ong huéng din viéc céng chimng,
hung thuc hop déng, vin ban thuc
ién quyén ctia ngudi sir dung dit;

Théng tur lién tich s& 62/2013/TTLT-
TC-BTP ngay 13/5/2013 cua B6 Tai
chinh — B6 Tu phap quy dinh mirc thu,
ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung 18
hi chiing thuc hop dfing, giao dich.

%Thﬁng tur 1ién tjch sé 04/2006/TTLTA

16

T-CMU-
225090-TT

Ching thyc van ban khai
nhén di sén thira ke (chi 4p
dung d6i voi nha &)

- Thong tu lién tich s 04/2006/TTLTA
BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cta B§
Tu phip — B&é Tai nguyén va Mo
trucmg huéng din viée céng chimg,)
chimg thuc hop dong, vin ban thyc
E1en quyén cia ngudi s dung dit;

- Théng tu lién tich sé 62/2013/TTLT-
BTC-BTP ngay 13/5/2013 cia B3 Tai
chinh — B Tu phap quy dinh mire thu,
ché db thu, ndp, quan 1y va sir dung 16
phi ching thuc hop dong, giao dich.

17

T-CMU-
217877-TT

Thay dbi ho, tén, chir dém cho
nguoi tir da 14 tudi trd 1én

Quydt dinh s& 01/2006/QD-BTP ngay,
29/3/2006 cua B truong BO Tu phdp
vé viéc ban hanh sd ho tich, bidu mau






ho tich (hét hidu lyc ngay 10/5/2010)

18

T-CMU-
217879-TT

Xac dinh lai gidi tinh

Quyét dinh sé 01/2006/QD-BTP ngay
29/3/2006 cua B$ trudng Bo Tu phap
vé viéc ban hanh sb ho tich, biéu mau
hé tich (hét hidu lyc ngay 10/5/2010)

19

T-CMU-
217880-TT

Xac dinh lai dan tdc

Quyét dinh s6 01/2006/QD-BTP ngay
29/3/2006 cia B truéng Bo Tu phép
vé viéc ban hanh sb hé tich, biéu miu
hd tich (hét hiéu luc ngay 10/5/2010)

20

T-CMU-
217881-TT

Chung thyc chit ky ctia nguoi
dich trong cac gidy t&, van
ban tur tiéng nudc ngoai sang
tiéng Viét hoge tur tiéng Viét
sang tiéng nudc ngodi; chimg
thuc chit ky trong cac gidy to,
vin ban bing tiéng nudc
ngodi va gidy t&, vin ban
song ngir

Nghi quyét sé 05/2009/NQ-HPND,
ngay 09/5/2009 ctia Hi ddng nhén dén|
iinh C4 Mau ban hanh 1€ phi ching
thuc trén dia ban tinh Ca Mau, co hiéu
lyc thi hanh tir ngay 01/6/2009 (hét
hiéu luc ngay 01/8/2012)

21

T-CMU-
217867-TT

Chimg thyc ban sao tir ban
chinh céc gidy t&, vin ban
bang tiéng nudc ngoai va
g8y td, van ban song nglr

Nghi quyét sé 05/2009/NQ-HPND
neay 09/5/2009 caa Hoi ddng nhan dan
tinh Ca Mau ban hanh 1€ phi chimg
thuc trén dia ban tinh Ca Mau, ¢6 hiéu
lwc thi hanh tir ngay 01/6/2009 (hét

Chu thich:

(1) 86 hé so TTHC (trén Co 3¢ diF ligu quoc gia vé thil tuc hanh chinh) ciia thii tuc honh chmh duoc
sira doi, bé sung hodc thay thé.

hiéu lyc ngay 01/8/2012)

(2) Néu rb tén, 56, ky hiéu, ngay thdng ndm ban hanh va trich yeu ctia cdc van ban quy pham phap ludt
quy dinh ndi dung sira doi, b6 sung hodc thay thé.

2. Danh muc thd tuc hanh chinh méi ban hanh linh vec Tw phap ap dung
chung tai UBND huyén, thanh ph6 Ca Mau

STT

Tén tha tuc hanh chinh

I. Linh viee Tw phap 4p dung chung tai UBND huyén, thinh phé Ca Mau

1

Chimg thuc béan sao tir ban chinh céc gidy to, vin ban tiéng Viét

chi

Chimg thuc chir ky trong céc gidy t&, vin ban bang tiéng Viét va chimg thuc diém|






3. Danh muc thi tuc hanh chinh bi hiiy bé hodc bii bé Iimh vue Tw phap ap
dyng chung tai UBND huyén, thanh ph6 Ca Mau

$6 ho so n . . , Tén VBQPPL quy dinh ndi dung bij
STT TTHC (1) Tén thu tuc hanh chinh hity bé hoiic hity b (2)

I. Linh virc Tw phap ap dung chung tai UBND huyén, thanh ph6 Ca Mau

Chimg thuc chit ky cia Nghi dinh so 04/2012/ND-CP ngay
o g in oidy 20701/2012 cua Chinh phu quy dmh1
nguot dich trong cac gidy
CMU- [0 vin ban tiéng nudc stra dbi, bd sung Piéu 5 cia Nghi dinh
1 T-CMU o0l - st hoae |79/2007/ND-CP ngay 18/5/2007 cug
225078-TT [ngoai sang tiéng Viét hodc
Ny .z~ \Chinh phu V& cip ban sao tir sd goc,
u tiéng Viet sang tiéng
uée neodi chirng thuc bén sao tir ban chinh, chimng
goali "
thuc chit ky

Chu thich:

(1) 86 hé so TTHC (trén Co s¢ dit liéu quéc gia vé thit tuc hanh chinh) ciia thil tuc hamh chinh bi hily
bd hodc bai bo.

(2) Néu rd tén, 56, ky hiéu, ngay thang nim ban hanh va trich yéu ctia cdc vin ban quy pham phdp ludt
quy dinh ngi dung bj hiy bo hodc bdi bo.

4. Danh muc thi tuc hanh chinh gii nguyén'” Iinh vee Tu phap dp dung
chung tai UBND cip huyén

Ghi chu
STT Tén thu tuc hanh chinh SS ho so Céng khai ~
TTHC con hi€u lyc

L. Linh vye Tw phap ap dung chung tai UBND huyén, thanh phé Ca Mau

Piéu chinh néi dung trong s& hd tich va céc TT-CMU
1 | gidy to ho tich khdc (khong phai sb dang ky | L1 CMU-

X
khai sinth va ban chinh gidy khai sinh) 225093-TT

Chu thich:

(1) Thii tuc hianh chinh git nguyén la thi tuc hanh chinh chira dioc sira déi, b6 sung, thay thé, bai bé
hodc hiy bo. déi voi edc bo phan tao thanh thi tuc hanh chinh theo quy dinh tai Khodn 2 Diéu 8 ciia
Nghz dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08/6/2010. Nhitng thi tuc hanh chinh nay dugc “hé thang hoa lai
bang Quyét dinh cong b6 ciia Chij tich UBND tinh theo tung linh vuc Tu phdp thugc thdm quyén gidi
quyét cia UBND cdp huyén tinh Cé Mau. Cdc hé so thit tuc hinh chinh van con higu luc va & tink
trang céng khai trén Co s6 dit lidu qubc gia vé thii tyc hanh chinh vi khéng dé nghi ding 16i cong khai
lai.






B. Danh muc hé théng. hoa 24 thi tyc hanh chinh con hig¢u lyc linh vuoe Tw
phap ap dung chung tai UBND cip huyén, tinh Ca Mau

Cong
STT Tén thi tuc hanh chinh khai
(Trang)

I. Linh vie Tw phap ap dung chung tai UBND CJ huyén

L1. Danh myc thi tuc hanh chinh dwgc sira d6i, b6 sung hodc thay thé

B4 sung hd tich

Cai chinh hd tich cho ngudi tir &t 14 tudi tré 1én

Cép lai ban chinh gidy khai sinh

Cap ban sao gidy to ho tich tir s6 ho tich

Chimg thuc hop qé”mg, giao djch lién quan dén déng san co gia
tri dudi 50 trigu dong

Chimg thuc viéc hity bo hop déng giao dich

Chimg thuc hgp dong d6i nha &

Chimng thuc hop déng mua bdn nha &

Ching thuc hop dong tang chonha &

Chimng thuc hop don&the chip nha &

Chimg thuc hop dong thué nha &

Chimg thuc hop d6ng mugn nha &

Chirng thuc hgp dén&cho o nhcr nha &

Chimg thuc hop dong iy quyén quan 1y nha &

SR lmol=|alw|owjoy] v |B|w|o|=

Chimg thuc vin ban phan chia di san thira ké (disanla nha d)

Chimg thirc vin ban khai nh4n di san thira ké (chi 4p dung dbi

[am—
N

voi nha 0)
17 | Thay di ho, tén, chir dém cho ngudi tir & 14 tudi tré 1én
18 Xac dinh lai gidi tinh
19 | Xac dinh lai dan tde
Chirng thuce chi ky cua ngum dich trong céc glay t0, vin ban tir
20 tleng nudc ngoai sang tieng Viét hoac tu tleng Vigt sang tleng
nudc ngoai; chu‘ng thuc chir ky trong cac giay to, vin ban bing
tiéng nuéc ngoai va gidy to, vin ban song ngu'
21 Chimg thuc ban sao tir ban chinh cac gidy to, vén ban bing

tiéng nudc ngoai va gidy to, vin ban song ngir

1.2. Danh muc thi tuc hanh chinh giir nguyén

- Diéu chinh ndi dung trong s6 h¢ tich va cac gidy t& hd tich khac
(khdng phai s6 ding ky khai sinh va ban chinh gidy khai sinh)

1.3. Danh muc thii tuc hanh chinh méi ban hanh

23 | Chimg thuc ban sao tir ban chinh céc gidy t&, vin ban tiéng Viét

Chimg thwe chir ky trong cac gidy td, vin ban bang tiéng Viét
24 v 4. . X ,
va chimg thuc diem chi






PHAN I
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH
LINH VUC TU PHAP AP DUNG CHUNG TAI UY BAN NHAN DAN
HUYEN, THANH PHO CA MAU

I.1. N§i dung thi tuc hanh chinh dwoc sira ddi, b6 sung hoic thay thé
1. THU TUC: BO SUNG HO TICH

1.1. Trinh tw thwe hién: Gém 03 buée:

Buée 1: Chuén bi hd so.

Ngudi yéu cau dén B phan tiép nhén va tra két qua ho so hanh chinh cip huyén
dé duge hudng dan va chudn bi day du ho so theo quy dinh cta phap luat vao gio hanh
chinh cac ngay lam viéc trong tuan (trir ngay 1€, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 git 00 phit dén 11 git 00 phat.
- Bubi chidu: Tir 13 gid 00 phat dén 17 gio 00 phat.
Buée 2: Nop ho so.

Ngudi yéu cdu nép hd so tai B phan tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh
cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd tiép nhdn hd so kiém tra tinh phap 1y va
ndi dung ho sor:

- Néu ho so thiéu, hogc khong hop 1¢ thi huong din mot lan dé chinh sira, bd
sung ho so theo ding qui dinh.

- Néu hé so da day du, hop 18 thi tiép nhén, thu phi, 1& phi va viét gidy hen.
Buée 3: Nhin két qua.

Nguorl yéu cau dén B phan tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh cép huyén
nhén két qua theo giy hen.

1.2. Cach thire thyre hién: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nuée.
1.3. Thanh phin, s6 hrong hb so:
1.3.1. Thanh phén ho so bao gém:

1. T khai yu cau thay doi, cai chinh h tich, x4c dinh lai dén tdc, x4c dinh lai
gidi tinh, bo sung hd tich (01 ban chinh, theo mau quy dinh);

2. Ban chinh gidy khai sinh ctia nguoi cin bd sung hé tich (01 ban);

3. C4c gidy to lién quan d& 1am cén cir bd sung hd tich (mdi loai 01 ban).
Luru §: Néu ban sao thi xudt trinh ban chinh dé dbi chiéu.

1.3.2. S6 lwomg hd so: 01 bs. |

1.4. Thoi han giai quyet Giai quyet ngay trong ngay ké tir khi nhan du hd so
hop 1€ (trir truong hop nhén hé so vao cudi gid 1am viée budi sang hogc cudi gitr budi
chidu néu trén).






1.5. D6i twgng thue hién thi tuc-hanh chinh: Ca nhan.
1.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hozc ngudi c6 thdm quyén dwoc uy quyén hoac phan cip thuc hién
(néu c6): Khong.

¢) Co quan truc tiép thue hién TTHC: Phong Tu phap cp huyén.

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khéng.

1.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh.

1.8. Phi, 18 phi (néu c6): Khong.

1.9. Tén miu don, miu t& khai : TS khai yéu cau thay dbi, cai chinh hd tich,
xac dinh lai dan tc, xac dinh lai gig tinh, bd sung hd tich (Mau TP/HT-2012-
TKTD,CCHT).

1.10. Yéu ciu, didu kién thwe hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Nhitng ndi dung chua duge déng ky trong S6 dang ky khai sinh va ban chinh
Gidy khai sinh thi duge bé sung.

- Uy ban nhan dan cap huyén, ma trong dja hat cua huyén do duong su dd ding
ky khat sinh trudc day ¢o tham quyén giai quyét vide bd sung hod tich cho moi trudng
hop, khong phan biét dé tudi.

1.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Bo Luat Dan su s6 33/2005/QH11 ngay 14/6/2005 cta Qubc hoi khoa 11;

- Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 ctia Chinh pht vé dang ky va
quan ly hé tich;

- Nghi dinh 06/2012/ND-CP ngay 02/02/2012 cua Chinh phu quy dinh sia déi,
bo sung mot s6 diéu cua nghi dinh vé ho tich, hén nhdn va gia dinh va chung thuc;

- Théng tu sb 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 cia B$ Tu phép sira d6i, bo sung
mét so diéu cua Théng tu s6 08.2/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 cia B Tu phap veé
viéc ban hanh va huéng dan vigc ghi chép, luu trit, sir dung s6, biéu mau hd tich,;

- Thong tu sb 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 cia B6 Tu phap vé huéng dén
thuc hién mg’}t sO0 quy dinh ctia Nghi dinh s0 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cia
Chinh phu vé dang ky va quan ly hd tich.






Mau TP/HT-2012-TKTD,CCHT

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY VIEC THAY POI, CAI CHINH, BO SUNG HQ TICH
XAC DINH LAI DAN T()C XAC PINH LAI GIOI TINH TRONG
GIAY KHAI SiNH

Id 5 ]
Kinh glri: O oo e s e

Ho vaten nguoi Khai: ....coiiiiiiiiee et esrsre et et 1o e

Noi thuong tri/tam tri: ettt Sttt e+t 2 eee
Sé Gidy CMND/Glay to hop 1€ thay thE: @ oot o

Quan hé véi nguoi dugc thay dbi, cai chlnh b sung ho tich, xac dinh lai dan tdc, xac
dinh lai %101 HNNT Lot enaebes et s
DPENGNT .o dang ky vigc @ ..o .

cho nguoi c6 tén dudi day
HO VA LEN: (ot eee e Gidi tinh:.........
Ngay, thang, nam

DAN tOC: . eveeieeeeree e e Quoc TN e
S6 Gidy CMND/Gidy t& hop 18 thay thé: @ ...ooovoeeeeeeeeeeeees e sees e esevses s e
Noi thudng tra/tam tri: @ ... e seeaeeeesesssseessessessssaeees e
b dang ky khai sinh taiz...ecoiineeenniree e, ngay.......... thang ............
TIAIML ©.ueisecnieieseste ettt st sheresae et e e R sas e et e s en s an e en e nan st s s e abenn et s baeteeaseaes sbeneesernenbenee s h e s .
Theo Gify Khai SINN $8: c...vveveeeeereeeeeere st seeeeeseesesees Quyén sb:

LET 7 ettt et e e e et e tee e e e e r e e er e s e e re et et sane st s eR b eeate e nbte e tennnn bamneaneeensaentereneastesennn n e tnns

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T6i cam doan nhimng ndi dung khai trén dy 14 ding sy tht va chju trach nhiém trucc
phép luat vé cam doan clia minh.

Lam tai: ........covevveenennnen, , hgay .... thang .... ndm .........
Nguoi khal

‘ (Ky, ghi rd ho tén)

Y kién cta nguoi dugce thay dbi ho, tén (néu nguoi
do tir du 9 tudi tré 1én); xéc dinh lai dan toc (néu
ngudi dé tir di 15 tubi dén dudi 18 tubi)

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

(ky, ghi vé ho tén) 10






Chii thich:
() Ghi 18 tén co quan ding ky viée thay ddi, cai chinh, bd sung hd tich, xdc dinh lai dan
tdc, xac dinh lai gidi tinh trong Gidy khai sinh.

@ Ghi theo dia chi ding ky thudng trti thi gach cum tir “tam trd”; ndu khong c6 noi
dang ky thuong tra thi gach hai tir “thwéng trid” va ghi theo dia chi dang ky tam tru.

@ Neu ghi theo s6 CMND, thi gach cum tir “Gidy t& hop 18 thay thé”; néu ghi theo sb
Gidy to hop 1€ thay thé thi ghi rd tén gidy td va gach cum tir “CMND”.

™) Ghi r6 loai viéc thuc hién (vi du: thay dbi Ho).

©) Ghi & ndi dung thay dbi, vi du: Tir Nguyén Vin Nam thanh Vil Vin Nam.
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2. THU TUC: CAI CHINH HQ TICH CHO NGUOI TU bU 14 TUOI TRO
LEN
2.1. Trinh ty thye hién: Gém 03 budc:
Buéc 1: Chuén bj hd so

Ngudi yéu cau dén B6 phén tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cap huyén
dé dwoc hudng din va chuén b day da hd so theo quy dinh cia phép luét vao gid hanh
chinh cdc ngay lam viée trong tudn (trir ngay 13, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phiit dén 11 gid 00 phit.
- Budi chiéu: Tir 13 gid 00 phiat dén 17 gid 00 phut.
Budgre 2: Nop hod so

Ngudi yéu cau ngp hd so tai B phan tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh
cdp huyén theo thoi gian quy dinh trén. Cong chirc tiép nhdn hd so kidm tra tinh phép Iy
va ndi dung hé so:

~ -Néuhd so thiéu, hoic khong hop 16 thi hiréng din mot 1in dé chinh sira, bd sung
hé so theo ding qui dinh.

- Néu hd so da ddy du, hop 1é thi tiép nhan, thu phi, 18 phi va viét gidy hen.
Buée 3: Nhan két qua

Nguoi yéu cau dén B phan tiép nhén va tra két qua hé so hanh chinh cép huyén
nhén két qua theo gidy hen.

2.2, Cach thirc thwe hien: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nudc hodc giri
qua dirdng buu dién.

2.3. Thanh ph%n, 50 lwgng ho so:
2.3.1. Thanh phén hd s¢ bao gbm:

1. To khai ding ky viéc thay ddi, cai chinh, bd sung hd tich, xéc dinh lai dan toc,
x4c dinh lai gidi tinh (01 ban chinh theo mau quy dinh);

2. Xuét trinh ban chinh Gidy khai sinh cita ngudi cén thay ddi, cai chinh hd tich;

3. Xudt trinh cdc gidy to lién quan d& lam cén cir cho viée thay ddi, cai chinh hd
tich.

* Laru y: Néu ban sao thi xuit trinh ban chinh dé déi chiéu.
2.2. S6 lrong ho so: 01 bd.

2.4. Thoi han giai quyét: Giai quyét trong 03 ngay lam viée. Trudng hop can
phai x4c minh, thi thoi han trén dugce kéo dai thém khong qua 05 ngay.

2.5. Doi twong thwe hién thu tuc hanh chinh: Ca nhan.
2.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cAp huyén.
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b) Co quan hoic ngudi c6 thim quyén duge uy quyén hodic phan cip thuc hién
(néu c6): Khong,

¢) Co quan tryc tiép thurc hién TTHC: Phong Tu phap cép huyén.

d) Co quan phdi hop (néu c6): Khong,

2.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh.

2.8. Phi, I¢ phi: L& phi thay d0i, c4i chinh h{ tich cho ngui tir dti 14 tudi ré lén,
x4c dinh lai dan tdc, xac dinh lai gii tinh: 25.000 déng/cho mét lan diang ky.

2.9. Tén méu don, miu t& khai:

Té khai déng ky viéc thay ddi, cai chinh, bd sung hé tich, xac dinh lai dén téc,
xac dinh lai gidi tinh trong Gidy khai sinh.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thire hién thi tuc hanh chinh:

- Nhitng ndi dung di dugc ding ky trong S6 ding ky khai sinh va ban chinh Gidy
khai sinh, nhung c6 sai sot trong khi ding ky thi duogc cai chinh.

- Vigce cai chinh hé tich cho ngudi chua thanh nién hodc ngudi mét ning lyc hanh
vi dan su dugc thue hién theo yéu cau cia cha, me hoac nguoi giam ho.

- Trong trudong hop gu'l qua hé théng buu chinh, thi cac gidy t& ¢o trong thanh
phan hé so ‘phai la ban sao ¢4 chung thure; tridng hop truc tiép thi nop ban sao kém ban
chinh dé dbi chiéu hodc ban sao c6 chung thuc. Rmng dbi véi viéc cai chinh hd tich cho
cong dan Viét Nam dinh cur & nude ngoai; hodc viée cai chinh hd tich cho nguoi nude
ngoai truéc day déd dang ky khai sinh truée co quan ¢6 tham quyen cla Viét Nam, thi
phai tryc tiép ndp hd so tai S& Tu phap, noi c6 thdm quyén giai quyét cac viée ho tich
néu trén.

2.11. Can cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- BS Luat Dén su s6 33/2005/QH1 1 ngay 14/6/2005 ctia Qudc hdi khoa 11;

- Nghi dinh s 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 ciia Chinh phu vé ding ky va
quan 1y ho tich;

- Nghidinh s6 06/2012/ND-CP ngay 02/02/2012 ciia Chinh phii quy dinh sira doi,
bo sung mot s6 diéu cua cde Nghi dinh vé ho tich, hon nhdn va gia dinh va chimg thuc;

- Théng tu s6 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 ctia B$ Tu phap vé huéng din
thure hién mot s0 quy dinh ctia Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cua
Chinh phti vé déng ky va quan 1y hé tich;

- Théong tu s6 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 ctia B6 Tu phap stra di, bd sung
mét sé didu ciia Thong tu s& 08.a/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 cua Bo Tu phap, vé
viéc ban hanh va hudng din viéc ghi chép, huu trit, sit dung s8, biéu miu hd tich;

- Nghi quyét s6 03/2008/NQ-HDND ngay 25/7/2008 ctia Hi ddng nhan dan Tinh
Ca Mau ban hanh L¢ phi h¢ tich, dang ky cu trq, cép chimg minh nhin dan trén dia ban
tinh Ca Mau.
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Mau TP/HT-2012-TKTB,CCHT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc Iap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PANG KY VIEC THAY POI, CAI CHINH, BO SUNG HOQ TICH
XAC PINH LAI DAN TOC XAC PINH LAI GIOI TINH TRONG
GIAY KHAI SINH

Ho vaten nEUOT KNaL: .ottt rt et e seesetee e ee e s
Noi thuong tri/tam ri: @ .......c..coocooiiirrieirimssenss e sssssssssssnss s e :
$6 Gidy CMND/Gidy to hop 16 thay EhE: D) et e
Quan hé v&i ngudi duge thay ddi, cai chmh bd sung hod tICh xac dinh lai dan tdc, xac
dinh 1ai GIGT tiNh: ...ooooveiicee e e et aaeon .
DENghi Moot dang ky viéc @ .
cho ngudi cd tén dudi diy

Ho Va‘l tén' ..................................................................................... . Gidi tinh: ... oo

DAN t0C: cvii it QUOC TN et
S6 Gidy CMND/Gidy t& hop 18 thay th&: @ ..o e,
Noi thudng traAam ;P ... e seees e s s eee s se e
D3 ding ky khai sinh taiz......cccoceniiieiiinnieiecieee e, ngay.......... thang ............
-1 .4 OO S OSSOSO T S OSSO U OO UOR PO
Theo Gidy khai SInh $6: .....c...eveeeeeeeeseeeee e seeesreneen, Quyen s6:.
BI) ettt ee s eee oo eereees e

...........................................................................................................................................

T61 cam doan nhirng ndi dung khai trén ddy 13 ding sy that va chiu trdch nhiém trudc
phéap ludt vé& cam doan ciia minh.

Lamtai: .....cecvecennnn. , ngay ... thang .... ndm .........
Ngudi khai
(Ky, ghi ré ho tén)
Y kién ciia nguoi dugc thay ddi ho, tén (néu ngudi

do tir di 9 tudi tré Ién); x4c dinh lai dan tdc (néu
ngudi 46 tir &t 15 tudi dén dudi 18 tudi)

...................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------

(ky, ghi ré ho tén)
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Chii thich:

™) Ghi 15 tén co quan ding ky viéc thay ddi, cai chinh, bd sung hé tich, xac dinh lai dan
tdc, xac dinh lai gidi tinh trong Giy khai sinh.

@ Ghi theo dja chi ding ky thuong tra thi gach cum tir “tam tri”; néu khong ¢ noi
dang ky thuong tri thi gach hai tir “thudmg trd” va ghi theo dia chi ding ky tam tri.

®) Néu ghi theo s6 CMND, thi gach cum tir “Gidy t& hop 1& thay thé”; néu ghi theo sd
Gidy to hop 1& thay thé thi ghi r5 tén gidy t& va gach cum tir “CMND?”.

™) Ghi rd loai viéc thuc hién (vi dy: thay dbi Ho).

©) Ghi rd ndi dung thay ddi, vi du: Tir Nguyén Vian Nam thanh Vii Vin Nam.





3. THU TUC: CAP LAI BAN CHINH GIAY KHAI SINH
3.1. Trinh ty thye hién: Gom 03 bude:
Bude 1: Chuin bi hé so

Ngudi yéu cdu dén Bo phén tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cap huyén
dé duoc hudng din va chuin bj day du hé so theo quy dinh cta phap lust vao gio hanh

chinh céc ngdy lam viéc trong tudn (trir ngay 18, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gi®> 00 phit dén 11 giv 00 phat.
- Budi chidu: Tir 13 gio 00 phit dén 17 gi¢s 00 phat.
Buore 2: Nap hé so

Ngudi yéu céu ndp hd so tai B6 phan tiép nhén va tra két qua két qua hd so hanh
chinh cép huyen theo thoi gian quy dinh trén. Cén b tiép nhan hd so kidm tra tinh
phap 1y va ngi dung hod so:

- Néu hd so thiéu, hodc khong hop 18 thi huéng din mot ldn dé& chinh sira, bd
sung hé so theo diing qui dinh.

- Néu hd so d4 ddy du, hop 18 thi tiép nhén, thu phi, 1 phi va viét gidy hen.
Burée 3: Nhan két qua

Ngudi yéu cau dén B phan tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
nhén két qua theo giy hen.

3.2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuée.

3.3. Thanh phain, s6 lrgng ho so: |

3.3.1. Thanh phan hd so bao gbm:

1. T khai cdp lai ban chinh gidy khai sinh (01 ban chinh theo méu quy dinh);
2. Ban chinh gidy khai sinh cfi (nu co).

3.3.2. S6 lwong hd so: 01 bd.

3.4. Thoi han giai quyet Giai quyet ngay trong ngay ké tir khi nhin da hé so
hop 1€ (tru trudng hop nhan hd so vao cubdi gir lam viéc budi sang hodc cubi gior budi
chiéu néu trén). Trong truong hop phai xac minh, thi thoi han kéo dai khéng qua 03

ngay.
3.5. Déi twgng thire hién thii tye hanh chinh: C4 nhan.
3.6. Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan cé thim quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi c¢é thdm quyén duge uy quyén ho#c phan cap thuc hién
(néu co): Khéng.

¢) Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Phong Tu phép cdp huyén.
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d) Co quan phdi hop (néu ¢6): Khong.

3.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Giy khai sinh (ban chinh - cp lai).

3.8. Phi, 1¢ phi: Lé phi c4p lai ban chinh gidy khai sinh: 10.000 dng/truémg hop.

3.9. Tén mAu don, miu tir khai: T khai cp lai ban chinh Gidy khai sinh.

3.10. Yéu ciu, didu kién thye hién thi tuc hanh chinh:

Trong truéng hop ban chinh Gidy khai sinh bi mét, hu hong hogic phai ghi chi
qua nhiéu ndi dung do dugc thay ddi, cai chinh ho tich, x4c dinh lai dan tdc, x4c dinh lai

gidi tinh, bd sung ho tich hodc didu chinh hd tich ma Sé dang ky khai sinh con luu trit
duge, thi duge cip lai ban chinh Gidy khai sinh.

3.11. Cin cu phap ly ciia tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 ctia Chinh phi v& ding ky va
quan ly ho tich;

- Théng tu s6 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 cua B§ Tu phap vé huéng dén
thuc hién mot s6 quy dinh cua Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cua
Chinh phu vé dang ky va quan 1y h¢ tich;

- Théng tr s6 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 ciia B§ Tu phap sira ddi, bd sung
moét sO diéu cua Thong tu s6 08.2/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 cua B6 Tu phap ve
viéc ban hanh va huéng dan viée ghi chép, luu trit, st dung s6, biéu mau h tich;

- Nghj quyét s6 03/2008/NQ-HDND ngay 25/7/2008 clia Hoi dong nhan dan tinh
Ca Mau ban hanh L& phi ho tich, dang ky cur tri, cap chitng minh nhén dan trén dia ban
tinh Ca Mau.
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Mau TP/HT-2012- TKCLBCGKS

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip - Ty do - Hanh phuc

TO KHAI CAP LAI BAN CHINH GIAY KHAI SINH

KInh Uz B et es e

Ho va tén ngudi khai: ...

Noi thudng trivVtam tra: @ ..
S6 Gidy CMND/Gidy to hop 18 thay ThE: O e
Quan hé véi ngudi duge cap lai ban chinh Gidy khai sinh: .

PEDNGRE Dot eeen cap lal ban chmh Glay khal smh
cho nguoi co tén dudi day:

HO VAIEN: oottt ee e ar s GiGi tinh: ..o
Ngay, thang, NRM SINN L.ttt re e bt e ve et e e
NOESIIIE P ettt ss e et e e neere et es st v
DAN TOC: cureiiiiie ettt ear s enr s QUOC NS e,
N thrdng trOAAM TT: @ ...t e eseaesereeeesseseseenseses st sne st e rsoes
HO VA LN Chat ..ottt e er ettt ea e e e ereeeeessesnaeneneenes
DAntde: .oovviiiiiiiinns QUOC tich: wovereererrirrennn, NAM SINN o i e
Noi thirdmg tra/tam tri: ... e

Ho va 8N Ie: .. e e

Dantde: .oovvverniees e Quédc tich: ceveenn.... NAamsinh ..o
Noi thirdng tra/tam tri: .. o e
Da ding ky khai SIND 211 ...cooieiiiiir ittt et ter et entnt 1a e .
..................................................................................... ngay .....thang .....na&m ..............
Theo Gidy khai sinh s§: ©\.................. QUYEN SE et e
LY O XIn CAP T2 ..ooveooeeoeeeeeece sttt ee e ettt s st rereen 2 e
T6i cam doan nhimg ndi dung khai trén day 1a ding su thit va chiju trach nhiém truéc phép
luat v& cam doan ctia minh./.

Lamtaic ......covvvvvvvnennine , ngay ...... thang ..... nam .......... :
Nguwdi khai
(ky va ghi ro ho tén)

Chii thich:

) Ghi r tén co quan thue hién viée cp lai ban chinh Gidy khai sinh.

@ Ghi theo dja chi dang ky thuong tri va gach cum tir “tam tra”; néu khéng ¢6 noi dang ky
thuong trd thi gach hai tir “thwong trd” va ghi theo dia chi ding ky tam tri.

“) Néu ghi theo s6 CMND, thi gach cum tir “Gidy t& hop 1é thay thé”; néu ghi theo s6 Gidy to
hop 1¢ thay thé thi ghi 16 tén gidy t& va gach cym tir “CMND”.

“ Truong hop tré em sinh tai bénh vién, thi ghi t€n bénh vién va dia danh hanh chinh noi tré
em sinh ra (vi du: bénh vién Phy san Ha Noi). Truong hop tré em sinh tai co s0'y té, thi ghi tén
co s& y t€ va dia danh hanh chinh noi tré em sinh ra (vi du: Tram y t& x& Dinh Bang, huyén Tu
Son, tinh Bic Ninh).
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Trudng hop tré em sinh ngoai bénh vién va co s& y té, thi ghi dia danh cia 03 cip hanh
chinh (cip x3, cAp huyén, cip tinh), noi tré em sinh ra (vi dy: xa Pinh Bang, huyén Tir Son,
tinh Bac Ninh).

Trudng hop tré em dugc sinh ra & nude ngoai, thi noi sinh duge ghi theo tén thanh phé,
tén nudc, noi tré em d6 duge sinh ra (vi du: Luan P6n, Lién hiép vuong quéc Anh va Béc Ai-
len; Bec-lin, Céng hoa lién bang Dirc).

) Ghi noi thudomg tri/tam tra cda bd, me tai thoi diém ding ky khai sinh cho con; cach ghi
thye hién theo huong dan tai didm @
) Chi khai khi biét 1.
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4. THU TUC: CAP BAN SAO GIAY TO HQ TICH TU SO HQ TICH
4.1. Trinh ty thye hién: Gém 03 bude:
Buge 1: Chuin bij hd so

_ Nguoi yéu ciu dén Bd phan tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
dé duoc hudéng dan va chuan bj day du hd so theo quy dinh cta phdp luat vao gié hanh
chinh céc ngay lam viéc trong tuan (trir ngay lé, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gi¢ 00 phitt dén 11 gier 00 phit.
- Budi chiéu: Tir 13 gi&s 00 phit dén 17 gior 00 phit.
Budce 2: Nﬁp hd so

Nguoi yéu ciu, nop hd so tai B§ phan tiép nhén va tra ket qua hoic giri hd so qua
dudng buu dén Phong Tu phap cép huyén. Can b tiép nhén hé so kiém tra tinh phap ly
vandi dung hé so:

- Néu hd so thiéu, hoc khéng hop 18 thi huéng ddn mét 1an dé chinh sira, b6
sung ho so theo ding qui dinh

- Néu hd so di day du, hep 18 thi tiép nhan, thu phi, 18 phi va viét gidy hen.
Budée 3: Nhan két qua

Ngudi yéu cau dén Bo phan tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
nhén két qua theo gidy hen.

3.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.
4.3. Thanh phén, s6 lrong hd so:

4.3.1. Thanh phan hd so bao gdm:

1. Xuét trinh gidy khai sinh ban chinh (néu c);

2. Dé nghi cip ban sao Gidy to hd tich (01 ban; truong hop gl yéu chu qua
duong buu dién);

3. Cac gidy t& 6 lién quan (01 ban sao).
4.3.2. S6 lrong hd so: 01b3.

4.4. Thoi han giai quyet Giai quyet ngay trong ngay ké tir khi nhan du hé so
hop 1€ (trir truong hop nhan hé so vao cudi gid 1am viéc budi sang hodc cubi giv budi
chidu néu trén).

4.5. Péi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan.
4.6. Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND cap huyén.

~ b) Co quan hogc ngudi co thim quyén duoc uy quyén hodc phan cip thuc hién
(néu cé): Khong.
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¢) Co quan truc tlep thuc hién TTHC: Phong Tu phap cap huyen

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong. o T

4.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Ban sao gidy to tir s6 hé tich.

4.8. Phi, 1¢ phi: Lé phi c4p ban sao tir 6 gbc: 3.000 @sng/ban.

4.9. Tén miu don, mau t& khai (néu c6): Khong.

4.10. Yéu chu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

Bén sao gidy to ho tich dugc cap tir sb ho tich hién dang lwu trfk, dé cap cho nguoi
cO yéu céu.

4.11. Cén cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Nghi dinh sb 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 ctia Chinh phu vé ding ky va
quén ly h tich;

- Nghi quyét 56 06/2012/NQ-HDND ngay 12/7/2012 ciia Hpi dong nhan dan tinh
Ca Mau vé viéc ban hanh ié phi chirg thuc trén dia ban tinh Ca Mau.
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5. THU TUC: CHUNG THUC HQP PONG, GIAO DICH LIEN QUAN
PEN PONG SAN CO GIA TRI DUGI 50 TRIEU BONG

5.1. Trinh ty thye hién: Gom 03 budc:
Buée 1;: Chuin bi ho so.

T6 chire, cd nhdn, hé gia dinh cé yéu cdu chimg thuc (khong bao gom 16 chirc, cd
nhdn, h gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén Bo phan tiép nhan va tra két qua
hd so hanh chinh cip huyén dé& dugc huéng dan va chuan bi day di1 hd so theo quy dinh
ctia phap ludt vao gi0 hanh chinh cac ngay lam vigc trong tuin (trlr ngdy 1€, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phut dén 11 gid 00 phiit.
- Budi chiéu: Tir 13 gid 00 phiit dén 17 gid 00 phit.
Budre 2: Nop hd so

Té chire, cd nhin, hé gia dinh co Yéu cdu chitng thyc (khong bao gom to chire, cd
nhdn, hj gia dinh trén dia ban thanh phd Ca Mau) nop hé so tai BO phén tiép nhan va
tra két qua tai Phong tur phap cép huyén, thanh phé. Can bd tiép nhan hd so kiém tra
tinh phép 1y va ndi dung hd so:

- Néu hd so thiéu, hogc khong hop 1& thi huéng din mot lan dé chinh sira, b6
sung ho so theo ding qui dinh.

- Néu hd so da day di, hop 1é thi tiép nhan, thu 1& phi va viét gidy hen.
Buée 3: Nhan két qua

Ngudi yéu cu chimg thuc, nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua hod
so hanh chinh cép huyén theo giay hen.

5.2. Cach thirc thure hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.
5.3. Thanh phin, s6 lwgng hd so:

5.3.1. Thanh phén ho so bao gom:

1. Phiéu yéu cau chimg thuc (mdt ban, theo miu quy dinh);

2. Hop ddng d3 soan thao san (néu c6) 03 bén;

3. Ban sao gidy chimg minh nhén dan hodc gidy t& thy than khéac (01 ban);
4. Ban sao gidy to chimg minh quyén s& hitu tai san (01 ban);

Luu y: Céc ban sao gidy to déu kém theo ban chinh dé di chiéu.

5.3.2. S6 lwong ho so: 01 bo.

5.4. Thoi han giai quyét: Thoi han chimg thuc khong qué 03 ngay lam viéc d6i
voi hop ddng don gian, khéng qua 10 ngay lam viéc dbi voi hop ddng phtic tap, khong
qua 30 ngay lam viée dbi v&i hop dong dic biét phirc tap, ké tir khi thy 1y (khong ké
thoi gian niém yét 13 30 ngay).

5.5. P6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T chirc, c4 nhan.






5.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi c6 thdm quyen dugc uy quyen hodc phén cép thuc hién
(néu c6): Khéng,

¢) Co quan truec tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cép huyén.

d) Co quan phdi hop (néu c6): Khong,

5.7. Két qua thyc hién thi tyc hanh chinh: Chimg thyc hgp dong, giao dich
lién quan dén déng san cd gid tri dudi 50 triéu dong.

5.8. Phi, 18 phi: 40.000 dong/trucng hop.

5.9. Tén méu don, méu to khai: Phiéu yéu cdu chimg thuc.

5.10. Yéu céu, didu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Khéng.

5.11. Can cir phap ly ciia thua tuc hanh chinh:

- Nghj dinh s 75/2000/NB-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh phi vé cbng chimg,
ching thuc;

- Théng tu sb 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cta B6 Tu phap hudng din
thi hanh Nghi dinh s0 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cua Chinh phi v€ céng chimg,
ching thuc;

- Théng tw lién tich sé 04/2006/TTLT: -BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cia Bo Tu
phdp - Bo Tai nguyén va Mot truong hedng dan viée cong chimg, chimg thuc hop dong,
vdn ban thyee hién quyén cua nguoi sw dyng dat;

- Théng tw lién tich s6 62/201 3/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua B¢ Tai chinh
— BS Tu phdp quy dinh mitc thu, ché dj thu, ngp, quan Iy va st dung 1¢é phi chung thuc
hop dbng, giao dich;

- Quyet dinh so 2020/QP-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viée giao tham quyén céng chimg doi véi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tw do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

. Kinh giri: UBND ciip huyén.

Ngay thang nam sinh:........cccocccvneienennneivivnene ereerireraaae et b et ae e saesbtee e et srerebsntanns

---------------------------------------------

Pia chi noi A3t tril SO.ceeeeece e ceerrereaeaes ereeeereeeeesrrreeeres
Ho va tén dai dién phap nhén:

----------------------------------

Ngwdi yéu ciu chitng thuwe
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6.1. Trmh ty thyre hién: Gom 03 buorc T
Buéc 1: Chuén bi hé so.

T6 chirc, cd nhdn, hé gia dinh c6 yéu cdu chimg thuc (khdng bao gom t6 chirc, cd
nhdn, hg gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén B phan tiép nhén va tra két qua
hd so hanh chinh cap huyén dé dugc hudng dan va chudn bi day di hd so theo quy dinh
clta phap Iuat vao gidr hanh chinh cac ngay lam viéc trong tudn (trir ngay 1&, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gir 00 phiit dén 11 gior 00 phiat.
- Budi chiéu: Tir 13 gitr 00 phut dén 17 giey 00 phit.
Bude 2: Nop ho so

T6 chike, ¢d nhan, ho gia dinh co yéu cdu chimg thuc (khong bao gom to chiee, cd
nhan h¢ gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) ndp hd so tai BS phan tiép nhdn va
tra két qua h6 so hanh chinh cap huyén theo thdi gian quy dinh trén. Can b tiép nhan
hd so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hd so:

- Néu hd so thiéu, hoic khong hop 1& thi huémg din mdt 1in dé chinh sira, bd
sung ho so theo dung qui dinh.

- Néu hd so dd day di, hop 1€ thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy hen.
Bude 3: Nhin két qua.

‘ Ngudi ¢6 nhu ciu chimg thuc, nhén két gua tat Bo phan tiép nhan va tra két qua
ho so hanh chinh cap huyén theo phi€u hen.

6.2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.

6.3. Thanh phén, sé luong hd so:

6.3.1. Thanh phan ho se bao gom:

1. Phidu yéu ciu chimg thuc (01 ban, theo miu quy dinh);

2. Vin ban vé viéc hity bd Hop ddng (03 ban chinh);

3. Viin ban Hop dong dd ky két (trude diy), nay bi hity bo (01 ban chinh);

4. Ban sao c6 ching thuc Giéy chimg minh nhan dan hoic gidy to tiy than khic
cua nguoi dé nghi hiy hop dong (01 ban).

5. Xuit trinh Giay t& chimg minh can cir dé hiy bé hop ddng (01 ban).

6.3.2. S6 womg ho so: 01 bo.

6.4. Thoi han giai quyét Thoi han chimg thuc khong qua 03 ngay lam viéc d6i
v&i viéc huy bop ddng don glan khong qua 10 ngay lam viéc 661 vl viée huy hop dong
phirc tap; khong qua 30 ngay lam viée dbi véi viéc hity hop ddng dic biét phirc tap, ké
fir khi thu ly.

6.5. Dbi twong thye hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc, ¢4 nhan.
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6.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: |

a) Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND cAp huyén.

b) Co quan hodc ngudi co thdm quyén duge uy quyén hodc phan cap thyc hién:
Phong Tu phap cap huyén.

¢) Co quan truc tiép thyre hién TTHC: Phong Tu phap cAp huyén.

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong,

6.7. Két qua thuwe hién tha tuc hanh chinh: Chimg thuc viéc hiy bd hop ddng,
giao dich. .

6.8. Phi, 1§ phi: Lé phi chung thic viéc huly bo hop déong, giao dich: 20.000
déng/truong hop.

6.9. Tén miu don, miu to khai: Phiéu yéu cau chimg thuc.

6.10. Yéu ciu, diéu kién thuyc hién thi tuc hanh chinh:

- MGt bén c6 quyén hiy bo hop dong va khong phai boi thudng thiét hai khi bén
kia vi pham hop dbng la diéu kién hdy bd ma cac bén da thoéa thuin hodc phap ludt cé
quy dinh.

- Bén hily bo hop dong phai théng béao ngay cho bén kia biét vé& viéc hiy bo, néu
khong thong bao ma gay thiét hai thi phai boi thuong.

- Khi hop déng bj hity b thi hop dong khong ¢6 higu luc tir thoi diém giao két
va cac bén phai hoan tra cho nhau tai san da nhan; néu khong hoan tra dugc bang hién
vat thi phai tra bang tién.

- Bén ¢6 13i trong viéc hop dong bi hity bé phai bdi thudng thiét hai.

6.11. Cin cir phap 1y cia tha tuc hanh chinh:

- B4 Ludt Dén su s6 33/2005/QH11 ngay 14/6/2005 cia Quéc héi khoa 11;

- Nghi dinh sé 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cta Chinh phd vé céng chimg,
chimg thuec;

- Théng tu sé Q3/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cia B Tu ph;ip hudéng dan
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh phu vé cong chimg,
chimg thuec;

- Théng tw lién tich sé 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ctia Bé Tu
phap - Bé Tai nguyén va Moi truong hudng dén viéc céng chitng, chieng thiee hop déng,
van ban thiee hién quyén ciia nguwoi st dung dat;

- Théng tu lién tich 56 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 ciia Bj Tdi chinh
— Bé Tu phap quy dinh muc thu, ché do thu, ngp, quan Iy va sir dung 1€ phi chimg thuc
hop dong, giao dich;

- Quyet dinh so 2020/QP-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viée giao thdm quyén cong chimg déi véi hop déng, giao dich trén dia bén tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THU'C

Kinh giri: UBND cip huyén.

No1 dung yéu cau chimg thuc.. .......ooovveiiiiiii e, Céc giay

to nop kém.

Ngudi yéu ciu ching thye
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7. THU TUC: CHUNG THY'C HQP PONG POI NHA G
7.1. Trinh tw thwe hién: Gém 03 budc:
Buée 1: Chuén bj ho so.

T6 chike, cd nhan, hé gia dinh c6 Yéu cdu chimg thyc (khorzg;r bao gom té chire, cd
nhdn, hé gia dinh trén dia ban thanh pho Ca Mau) dén Bo phén tiép nhén va tra két qua
hd so hanh chinh cip huyén dé dugc hudng din va chuin bi day di1 hd so theo quy dinh

cta phap luat vao gi¢ hanh chinh céc ngay lam viéc trong tudn (trir ngay 13, ngdy nghi
theo quy dinh), cu thé nhur sau:

- Bubi sang: Tir 7 gi& 00 phit dén 11 gio 00 phut.
- Budi chidu: Tir 13 gio 00 phit dén 17 gid 00 phut.
BuéGc 2: Ngp hd so.

T6 chirc, cd nhan, ho gia dinh c6 yéu cau chimg thuc (khéng bao gom 16 chic, cd
nhdn, ho gm dinh trén dia ban thanh phé Ca Maw) ndp ho so tai B phan tiép nhén va
tra két qua hé so hanh chinh cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. Cén b tiép nhan
hé so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hé so:

R Néu hd so thiéu, hodc khéng hop 1€ thi hudng dan mét 14n dé chinh siré, bd
sung ho so theo diing qui dinh.

- Néu hd so da day du, hop 18 thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy hen.
Buéc 3: Nhan két qua.

Ngudi ¢6 nhu cdu chimg thue, nhén két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua
ho so hanh chinh cp huyén theo gidy hen.

7.2. Céch thire thue hién: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nuée.

7.3. Thanh phan, s6 lugng hd so:

7.3.1. Thanh phan hd so bao gom:

1. Phiéu yéu cau ching thurc (01 ban theo mau quy dinh).

2. Hop ddng c6 ndi dung theo quy dinh khoan 2 Didu 93 Luit nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chirmg minh nhin dan hodc gidy t& tiy than khic cia mdi bén (01
ban).

4. Ban sao gidy t& chimg minh quyén s& hiru nha & (01 ban).

Luu y: Céc béan sao gidy t& déu kém theo ban chinh d& déi chiéu.

7.3.2. S0 luong hd so: 03 bo.

7.4. Thoi han giai quyét: Thoi han ching thuc khong qua 03 ngay lam viéc dbi
v6i hop dong don glan khong qua 10 ngay lam viéc dbi véi hop dong phure tap, khong
qué 30 ngay lam viéc d6i véi hop dong dic biét phirc tap, k& tir ngay nhén do ho so hop
I€.

7.5. D6i tugng thire hién thi tye hanh chinh: TS chirc, c4 nhan.
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7.6. Co quan thire hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi c6 thim quyén dugc uy quyén holc phan c4p thuc hién:
Phong Tu phéap cap huyén.

¢) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phép cip huyén

d) Co quan phdi hep (néu c6): Khong.

7.7.Két qua thwre hign thi tuc hanh chinh: Ching thuc hop ddng dbi nha 6.
7.8. Phi, 1€ phi: L¢ phi chimg thuec tinh trén gid tri hop dong, giao dich.

7.9. Tén miu don, mAiu to khai: Phiéu yéu ciu ching thuec.

7.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thd tuc hanh chinh:

- C6 gily chimg nhan quyén s hitu dbi véi nha & theo quy dinh cia phép luat;
- Khéng c¢6 tranh chép vé quyén s hitu;

- Khéng bi ké bién dé thi hanh 4n hogc dé chip hanh quyét dinh hanh chinh cta
co quan nha mrée ¢6 thim quyén.

Bén ban, cho thué, cho thué mua, ting cho, ddi, thé chép, cho muon, cho & nhd,
uy quyén quan Iy nha & phai ¢6 céc didu kién sau day:

- La cht s& hitu nha & hodc ngudi dai dién theo quy dinh clia phép ludt v& dan su;
- Néu 14 c4 nhén trong nuéc thi khong phy thuge vio noi dang ky hd khiu thuong
tril va phéi ¢6 néng luc hanh vi dén su.
7.11. Can cir phap 1y cia thi tyc hanh chinh:
- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ctia Qudc hoi khoa 11; ‘
- Nghi dinh s6 75/2000/NB-CP ngay 08/12/2000 ciia Chinh phi v& céng chimg,
ching thug;

- Thong tu sb 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cua B Tu phap huéng din
thi hanh Nghj dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cia Chinh phu vé cdng ching,
ching thye;

- Théng tw lién tich 56 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cia B¢ Tu
phap - Bé Tai nguyén va M6i trucng hucng dén viéc cong chimg, chitng thure hop déng,
vin ban thiee hién quyén cta ngieoi sir dung dat;

- Thong tur lién tich s6 62/201 3/TTILT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua B¢ Tai chinh

— Bo Jju’ phdp quy dinh muec thu, ché dg thu, ndp, quan ly va st dung Ié phi chimg thuc
hop dong, giao dich;

Quyet dinh so 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao tham quyén céng chimg doi véi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.





CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc ldp — Tu do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cép huyén.

A , A
Ten phap NhaN:....cocoir e e

No&i dung yéu cau chimg thuc..........coooviiiiiiiiii e, Céac giay
to nop kém.

Ngudi yéu ciu chirng thwe

30





8. THU TUC: CHUNG THUT: HQP PONG MUA BAN NHA O
8.1. Trinh ty thwc hién: Gom 03 budc: T
Buwée 1: Chuén bi hé so.

T6 chire, cé nhan, hj gia dinh c6 Yéu cdu ching thyc (khong bao g26m 16 chuc, cd
nhdn, hg gia dinh trén dia ban thanh pho Ca Mau) dén Bo phéan tiép nhén va tra két qua
hé so hanh chinh cip huyén dé duoc huéng din va chuén bi day d héd so theo quy dinh
cta phap luat vao gi¢ hanh chinh cac ngay lam viéc trong tudn (trir ngay I€, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tur 7 gir 00 phit dén 11 gior 00 phiit.
- Budi chiéu: Tir 13 gi¢r 00 phut dén 17 gie 00 pht.
Burée 2: Nép ho so.

T6 chirc, cé nhdn, hé gia dinh 6 yéu cdu ching thuc (khong bao gom to chirc, ca
nhén, hé gia dinh trén dia ban thanh pho Ca Mau) ndp hd so tai B phén tiép nhan va
tra két qua ho so hanh chinh cip huyén theo thdi gian quy dinh trén. Can bd tiép nhén
ho so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so:

- Néu ho so thiéu, hodc khong hop 1¢ thi huéng din mot lan dé chinh sira, bd
sung hd so theo dtng qui dinh.

- Néu ho so da day di, hop 16 thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy hen.
Bude 3: Nhin két qua.

Nguoi yéu cau chimg thue, nhan két qua tai B phén tiép nhan va tra két qua hd
so hanh chinh cip huyén theo gidy hen.

8.2. Cich thirc thye hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nudc.

8.3. Thanh phin, s6 lwgng hé so:

8.3.1. Thanh phin hd so bao gbm:

1. Phiéu yéu cau chimg thuc (01 ban, theo mau quy dinh);

2. Ban Hop ddng theo mau quy dinh (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhén dén hodc gidy to tuy than khac (cta mdi bén 01
ban).

4. Ban sao gidy to ching minh quyén so hitu nha & (01 ban).

Luu ¥: Céc ban sao gidy t& déu kém theo ban chinh dé d6i chiéu.

8.3.2. S6 lwong hd so: 03 bo.

8.4. Thoi han giai quyét: Thoi han chimg thuc khong qua 03 ngay lam viéc ddi
voi hop dong don glan khdng qua 10 ngdy lam vige dbi voi hop déng phirc tap, khong
qué 30 ngay lam viéc dbi véi hgp ddng dic biét phirc tap, ké tir ngay nhan di hd so hop
€.

8.5. Déi twong thuc hién thi tyc hanh chinh: T chirc va ¢4 nhan.
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8.6. Co quan thwc hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc nguoi co thAm quyén duoc uy quyén hoic phin cip thuc hién:
Phong Tu phap cip huyén.

¢) Co quan trirc tiép thyc hién TTHC: Phong Tu phap cap huyén.
d) Co quan phdi hop (néu co): khong.
8.7. Két qua thyre hién thii tuc hanh chinh: Chimg thyc hgp dong mua béan nha.

8.8. Phi, 18 phi: Lz phi ching thuc hop ddng mua bdn nha: Theo gid tri tai san
hodc gid tri ghi trong hop dong, giao dich.

8.9. Tén miu don, miu t& khai:

- Phiéu yéu ciu chimg thyre.

- MAu hgp déng mua bén nha.

8.10. Yéu ciu, didu kién thwc hién thii tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimg nhan quyén s& hiru d6i v6i nha & theo quy dinh cha phap luat;

- Khéng ¢6 tranh chip vé quyén s& hiru;

- Khong bj ké bién ¢ thi hanh 4n hogc d& chap hanh quyét dinh hanh chinh ctia
co quan nha nudce co tham quyén.

Bén ban, cho thué, cho thué mua, ting cho, ddi, thé chép, cho mugn, cho & nho,
uy quyén quan ly nha & phai c6 cac di¢u kién sau day:

- La chli s& hiru nha & hodc nguot dai dién theo quy dinh cuia phéap luat vé dan sy;

- Ca phéan c6 nang luc hanh vi dan su; td chirc ban, cho thué n‘hé. & phai co chirc
ndng kinh doanh nha &, tnr trudng hop t6 chirc ban nha & khong nham muc dich kinh
doanh.

8.11. Can cw phdp ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ciia Quéc hdi khoa 11;

- Nghj dinh s6 90/2006/ND-CP ngay 06/9/2006 ciia Chinh phu huéng din thi
hanh Luat Nha &;

- Nghi dinh s 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cta Chinh phti vé céng chimg,
chimng thue;

- Théng trr lién tich sé 04/2006/TTLT—.§TP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua Bo Tu
phdp - B6 Tai nguyén va Moi trieong hirong dan viéc cong chimg, chimg thirc hop dong,
van ban thuc hién quyén cua nguoi sir dung dat;

- Théng tu lién tich 56 62/20]3’/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua Bé Tai chinh
— Bé Tu phap quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan Iy va sir dung Ié phi chimg thirc
hop dong, giao dich;
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Quyet dinh so 2020/QDb-UBND ngay 19/12/2008 cia UBND tinh Ca Mau vé
viéc giao tham quyén cong chitng doi véi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp — Tuw do — Hanh phiic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cép huyén.

.............................

Tén phap nhéan:

---------------------------------------------------------------------------------- L Y P NPT R R T Y

........................

N¢i dung yéu cau chimg thuc...... P e Cac
gidy t& ngp kém.

Ngay......... théng........ndm 200......

Ngwoi yéu ciu chitng thue

34






Phu luc s6 5. Mdu hop dong mua bén nha &

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

HOQP PONG MUA BAN NHA O
(Hop dong mdu)

Cén ct Luat Nha & ngay 29/11/2005;
Can ¢t Nghij dinh s6 ...../2006/ND-CP ngay .....thang .....n3m ........ ctia Chinh

pht vé& quy dinh chi tiét va hudéng dan thi hanh Luét Nha &,

Chting t6i gdm:
BEN BAN NHA G (sau ddy goi tat la Bén ban):

- Ong (ba):
- Chirc vu:
- $6 CMND (H6 chiéu): cipngdy [/ / , tai

- Pai dién cho:

- Dia chi co quan (nha riéng):

- Dién thoai: Fax:
- Tai khoan: tai Ngan hang:

- M sb thué:

BEN MUA NHA O (sau déy goi tdit 1o Bén mua):

- Ong (ba):
- Chirc vu:
- 86 CMND (Hb chiéu): cipngay / / , tai

- Pai dién cho:
- Dia chi co quan ( nha riéng):
- bién thoai:

- Mi s0 thué;
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Hai bén théng nhit ky két hop ddng mua ban nha & ding cho muc dich d& & va
sinh hoat v6i c4c ndi dung sau:

I. Piac diem chinh cia nha &
1. P1a ChI NRA Gt ee e ettt e aeessarer s s e e s seserranasenarenaransensanens
2. CAP NMNA G! ettt et b bbbttt r bbb en s anes

3. Téng dién tich san nha 's JUUT m?, trong d6 dién tich chinh a........... m?, dién
tich phula: ... m’.

4. Trang thiét bi cha yéu gén lién véi nha & (néu €6) BOM:. v e,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................

II. Gia ban nha &, phwong thirc thanh toan va théi han giao nha
L. GIADAN LA o déng.
(BANG CREE oeovoeoeeeeoveeeeeevesioeeee v en e an e )

2. Phuong thic thanh toan: bing (tién mit, chuyén khoan hodéc hinh thic
Khac).....cooceverrvvvecninnnnen, , trong do:

- Tra lan d&u la: .ooooveceeeennenee dong vao ngay ....../e..../.....
“Tratiép 12 e, dong vao ngay..../...d-....

Cac quy dinh khéac do hai bén thoa thuén:

3. Thoi han giao nhén nha:

Giao nhan nha v trang thiét bi (nfu c6) vao ngay...../......./.....

III. Quyén va nghia vu ciia Bén ban

1. Quyén ctia Bén ban:

a) Yéu cdu Bén mua tra di tién mua nha ding thoi han ghi trong Hop dong;
b) Yéu cdu Bén mua nhin nhé ding thoi han ghi trong Hop déng;

2. Nghia vu cia Bén ban:

a) Glao nha & kem theo ban v& va hé so néu tai Hop déng nay cho Bén mua,
treong hop khéng giao hodc chdm giao nha & thi phai boi thuomg thiét hai;

b) Bao quan nha & da ban trong thoi gian chua giao nha & cho Bén mua. Thuc
hién bao hanh d6i v6i nha & duge xay dung theo du 4n theo quy dinh cia phap luat vé
nha & dén ngay ...... thang ..... naim........ ;
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c) Théng béo cho Bén mua céc han ché vé quyén s& hiru d6i véi nha &. Thong
bao cac quy dinh vé€ quan ly st dung nha & d6i véi trudng hop ban cin ho cia nha
chung cu va ca khoan 4 kinh phi ma Bén mua phai dong gop trong qua trinh sir dung;

d) Thuc hién dtng thi tuc v& mua ban nha & theo quy dinh cia phap luat;

d) C6 trach nhi¢m lam thu tuc dé Bén mua dugc cép gidy chimg nhan quyén s&
hitu nha & (d6i véi doanh nghiép ban nha & dugc xay dung theo du an).

TV. Quyén va nghia vu ciia Bén mua

1. Quyén cia Bén mua:

a) Nhin nha ¢ kém theo ban v& va hd so néu tai Hop dong nay theo ding thoi
gian quy dinh tai khoan 3 Muc II cia Hop dong nay;

b) Yéu ciu Bén ban tao dleu kién va cung cip cac gidy t&r ¢6 lién quan dén viéc dé
nghi cip Gidy chimg nhan quyén s& hitu nha &;

¢) Yéu cau Bén bén lam thi tyc véi co quan c6 thdm quyén dé cép Gidy chimg
nhan quyén s hiru nha & (trong trudng hop mua nha & trong du an cha doanh nghiép
kinh doanh nha &).

2. Nghia vu clia Bén mua:

a) Tra di tién mua nha ding thoi han ghi trong Hop déng;

b) Nhan nha & va ho so ding thdi han da thoa thuén;

¢) Bao dam quyén, loi ich clia ngudi thué nha trong trudng hop mua nha & dang
cho thue.

V. Céc théa thuin khac (néu c6)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V1. Cam két ciia hai bén

1. Hai bén cam két thuc hién dung cac noi dung da ky két. Trudng hop c6 tranh
chép v& hop ddng mua ban nha &, hai bén ban bac giai quyét bing thuong lugng. Trong
truomg hop khéng giai quyét dugc bing thuong lugng thi viée giai quyét tranh chap do
Toa 4n giai quyét theo quy dinh ciia phap luat.

Trong qua trinh thuc hién hop dong, néu phét hién thdy nhing vén dé cn théa
thudn thi hai bén c6 thé 1ap thém phu luc hop dong. No6i dung phu lyc hop dong lap
thém dugc hai bén ky két s€ ¢6 gia tri phap 1y nhu hop dong chinh.

2. Hop dong nay dugc 14p thanh 05 ban va 6 gi tri nhu nhau. Mbi bén giit 01
ban, 01 ban luu tai co quan cong chimg hodc chu‘ng thuc, 01 ban luu tai co quan cip

gidy, 01 ban luu tai co quan Thué. Hop dong ¢6 hiéu luc ké tir 'ngay c6 chimg nhan cua
cong chitng Nha nudc hodc ching thuc ctia Uy ban nhan dan cip huyén. /.
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BEN MUA NHA O BEN BAN NHA O
(Ky va ghi r5 ho va tén) (Ky va ghi rb ho tén - néu la

doanh nghiép thi déng dauva ghi

churc vu nguoi ky)

Chitng nhén ciia cdng chiing Nha nuée (')

(hoac chimg thuc cia Uy ban nhan dan cip ¢6 thdm quyén)

" Trir truomg hop quy dinh tai diém b khodn 3 Diéu 93 ciia Lugt Nha 6
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9. THU TUC: CHUNG THU'C HOP PONG TANG CHO NHA O
9.1. Trinh tir thue hién: Gom 03 budc:

Buréce 1: Chuin bi hd so.

Té chirc, cé nhén, h gia dinh co yéu cau chumg thuc (khéng bao gém 16 chirc, cd
nhan, ho gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén B phén tiép nhan va tra két qua
ho so hanh chinh cip huyén dé duge hudng din va chuén bi day d0 ho so theo quy dinh
ctia phap lujt vao gi& hanh chinh cdc ngay 1am viéc trong tudn (trir ngay 1&, ngdy nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gir 00 phut dén 11 giy 00 phut.
- Budi chiéu: Tir 13 gir 00 phut dén 17 gid 00 phit.
Buwérc 2: Nop hd so.

Té chiee, ca nhadn, hi gia dinh c6 yéu cau chimg thyc (khong bao gém té chuee, ca
nhan, ho gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) nép hd so tai B phan tiép nhén va
tra két qua hd so hanh chinh cip huyén theo thoi gian quy dinh trén. Cén bo tiép nhan
ho so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hd so:

- Néu h so thiéu, hogc khong hop 1¢ thi huéng ddn mét lan dé chinh sira, bd
sung hd so theo dung qui dinh.

- Néu ho so da dy du, hop 1¢ thi tiép nhén, thu 1& phi va viét gidy hen.
Birde 3: Nhin két qua.

Ngudi ¢6 nhu céu chimg thyc, nhén két qua tai BS phan tiép nhén va tra két qua
hd so hanh chinh cép huyén theo gidy hen.

9.2. Cach thirc thye hién: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nude.

9.3. Thanh phén, s6 hrong hé so:

9.3.1. Thanh phin hé so bao gém:

1. Phiéu yéu cau chimg thyc (01 béan, theo mau quy dinh).

2. Hop ddng c6 ndi dung theo quy dinh khoan 2 Diéu 93 Lu4t Nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhén dén hogc gify t& tiy than khac (mdi bén 01
ban);

4. Ban sao gidy to chimg minh quyén s& hiru nha & (01 ban);

Luu y: C4c ban sao gidy t& déu kém theo ban chinh dé ddi chiéu.

9.3.2. S6 lwomg hd so: 03 bo.

9.4. Théi han gidi quyét: Thoi han chimg thyc khong qua 03 ngay lam viéc déi
vdi hop ddng don gian, khong qué 10 ngay lam viéc dbi vai hop déng phuc tap, khong
qua 30 ngay lam viéc d4i voi hop ddng dic biét phire tap, ké tir ngay nhén du hd so hop
1€.

9.5. Pdi twgng thyc hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan, t& chic.
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9.6. Co quan thure hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.

b) Co quan hodc ngudi ¢6 thim quyén dwoc uy quyén hozc phan cip thuc hién:
Phong Tu phép cap huyén.

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cép huyén.
d) Co quan phdi hop (néu c6): Khong.
9.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Ching thuc hop ddng ting cho nha

9.8. Phi, 1€ phi: Lé phi chimg thuc tinh trén gia tri tai san hodc gid tri hop dong,
giao dich.

9.9. Tén miu don, miu t& khai: Phiéu yéu ciu chimg thuec.

9.10. Yéu ciu, diéu kién thyre hién thi tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimg nhan quyén s& hiru d1 v6i nha & theo quy dinh caa phap luat;

- Khéng ¢6 tranh chép vé quyén s& hiru;

- Khong bi ké bién dé thr hanh an hogc dé chip hanh quyét dinh hanh chinh cua
co quan nha nude ¢6 thim quyén.

Bén ban, cho thué, cho thué mua, tang cho, i, thé chdp, cho muon, cho & nhe,
uy quyén quan Iy nha & phai ¢6 cdc didu kién sau day:

- La chu s¢ hiru nha & hodc nguoi dai dién theo quy dinh cua phap luit vé dan Sur;

- Néu 1a ¢4 nhan trong nudc thi khéng phu thuéc vao noi dang ky hd khau thudng
tra va phai ¢6 néng luc hanh vi dan sy.

9.11. Cin cir phap ly cta tha tuc hanh chinh:

- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ciia Qudc hoi khoa 11;

- Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ciia Chinh phu v& cong chimg,
chimg thuc;

- Théng tur sb 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cua BS Tu phip huong din
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ciia Chinh phi vé cong chimg,
ching thuc;

- Théng tur lién tich sé 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngdy 13/6/2006 ciia B6 Tw
phap - Bé Tai nguyén va Moi truong hudng dan viéc cong chumg, chimg thuc hop dong,
van ban thyce hién quyén cua ngudi sir dung dat:

- Théng tu lién tich sé 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua B¢ Tai chinh

— B6 Tw phap quy dinh muec thu, ché dé thu, ndp, qudn Iy va st dung 1é phi chirng thuc
hop déng, giao dich;

Quyet dinh so 2020/0D-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao tham quyén cong chng déi voi hop déng, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doclip — Twdo — Hanh phile

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cAp huyén.

Ngay thdng nAm SinB:....cooiveeiicieerir e reeeeeeearrees e

Noi dung y&u cau chimg thurc. .....ooovu i, Cac gidy
to ndp kém.

Nguoi yéu ciu chirng thyue
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10. THU TUC: CHUNG THU'C HQP PONG THE CHAP NHA G

10.1. Trinh tw thire hién: Gém 03 bude:

Budéc 1: Chudn bi hé so.

T6 chire, cd nhdn, hd gia dinh co yéu cau chz’mg thurc (khéng bao gc”;m 16 chz?c, cd
nhdn, hg gia dinh trén dia ban thanh ph6 Ca Maw) dén B phan ti€p nhén va tra két qua
ho so hanh chinh cap huyén dé duoc huéng dan va chuan bi day du hé so theo quy dinh
cua phap luat vao gio hanh chinh cac ngay lam vige trong tuan (trir ngay 1€, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhwr sau:

- Budi sang: Tir 7 gi¢r 00 phitt dén 11 gi¢r 00 phit.
- Buéi chiéu: Tir 13 gi¢r 00 phit dén 17 gi¢s 00 phiat.
Budéc 2: Nop hd so.

T6 chirc, cd nhén, hé gia dinh c6 yéu cdu chu'ng thiee (khéng bao géom t(; chirc, ca
nhdn, hé gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) ndp hd so tai B6 phan tiép nhén va
tra két qua ho so hanh chinh cép huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bo tiép nhan
hé so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hd so:

- Néu hé so thiéu, hoac khong hop 16 thi hudng din mot lan dé chinh sira, bd
sung ho so theo dung qui dinh.

- Néu hd so da day du, hop 18 thi tiép nhén, thu 18 phi va viét gidy hen.
Budéce 3: Nhin két qua.

Ngudi ¢6 nhu cau chimng thye, nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua
ho so hanh chinh c¢Ap huyén theo gidy hen.

10.2. Cach thirc thire hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nude.

10.3. Thanh phén, sé lugng hd so:

10.3.1. Thanh phén hd so bao gém:

1. Phiéu yéu cu chimg thuc (01 ban, theo mAu);

2. Hop ddng c6 noi dung theo quy dinh khoan 2 Piéu 93 Luat Nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhan din hodc gidy to tily than khac (mdi bén 01
ban);

4. Ban sao giy t& chirg minh quyén s& hitu nha & (01 ban).

10.3.2. S6 lwong hd so: 01 bd.

10.4. Thoi han giai quyét: Thoi han chimg thuc khong qué 03 ngay lam viéc dbi
v&1 hop dong don gién,’kh(“)ng qua 10 ngay lam viéc do1 voi hop dong phue tap, khong
qua 30 ngay lam viéc dd1 vol hgp dong dac biét phirc tap, ké tir ngay nhan du hé so hop
1€.

10.5. P6i twong thye hién thi tuc hanh chinh: T chirc, ca nhén.

10.6. Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh:
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a) Co quan co thim quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi co thdm quyén duge uy quyén hodc phan cip thuc hién:
Phong Tu phap cdp huyén.

c) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Tur phap cp huyén.

d) Co quan phéi hop (néu co): Khong.

10.7. Két quéa thuc hién thi tuc hianh chinh: Ching thuc hop ddng thé chip
nha 4.

10.8. Phi, 1é phi: Lé phi thu theo gid tri tai san hodc gid tri hop dong, giao dich.

10.9. Tén miu don, miu t& Khai: Phiéu yéu cdu ching thuc.

10.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimg nhan quyén s& hitu di vdi nha & theo quy dinh cua phap luat;

- Khdng c6 tranh chip vé quyén sé hiru;

- Khéng bi k& bién dé thi hanh 4n hogc dé chdp hanh quyét dinh hanh chinh cta
co quan nha nudc c6 tham quyén.

Bén ban, cho thué, cho thué mua, ting cho, dbi, thé chz’ip, cho mugn, cho & nho,
uy quyén quan ly nha ¢ phai 1a chu s¢ hitu nha ¢ hodc ngudi dai dign theo quy dinh cua
phép luat vé dan su;

Diéu kién thé chip nha &:

Cha s¢ hiru nha & dugc thé chép nha & dé bao dam thuc hién mdt hogc nhiéu
nghia vy néu gid tri cua nha & do 16n hon tong gia tri cic nghia vy nhung chi dugc the
chap tai mét to chire tin dung.

10.11. Can cir phap 1y cia thi tuc hanh chinh:

- Luit Nha & s 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ctia Quéc héi khod 11;

- Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh phil v& céng chimg,
ching thyc;

- Thong tr s& 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cia B Tu phap huéng dan
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cia Chinh pht vé cong ching,
chimg thuc;

- Thong tw lién tich s6 04/2006/TTLT -BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 cua B¢ Tu
phap - Bo Tai nguyén va Moi truong hwdng ddn viéc cong chimg, chimg thuc hop dong,
van ban thuc hién quyén cua nguoi su dung dat;

- Théng tur s6 62/201 3/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua Bo Tai chinh — Bo Tu
plga’p quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung Ié phi chumg thuc hop
dong, giao dich;

- Quyét dinh s6 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé
viéc giao tham quyén cong chimg doi vai hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap — Tw do — Hanh phiic

PHIEU YEU CAU CHUNG THU'C

Kinh giri: UBND cip huyén.

NOi dung yéu cdu chimg thuc............iiiii e Céc gidy
to ndp kem.

Ngudi yéu ciu chirng thye
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11. THU TUC: CHUNG THUC HOP PONG THUE NHA O
11.1. Trinh ty thye hién: Gom"03 budc: T
Budc 1: Chuén bj hd so.

Té chire, cd nhan, hé gia dinh c6 yéu cau chimg thuc (khéng bao gém t6 chire, cd
nhén, hé gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Maw) dén Bd phan tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cdp huyén dé duoc hudng din va chudn bi diy du hé so theo quy dinh
ctia phap luit vao gid hanh chinh cdc ngay lam viéc trong tudn (trir ngay 1&, ngdy nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gir 00 phiit dén 11 gid 00 phut.
- Budi chiéu: Tir 13 gio 00 phut dén 17 gid 00 phut.
Buéc 2: Np hé so.

76 chire, cd nhén, hé gia dinh c6 yéu cau chimg thue (khéng bao gom tc: chire, ca
nhan, ho gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) ndp hd so tai B phan tiép nhan va
tra két qua hé so hanh chinh cép huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd tiép nhin
h6 so kiém tra tinh phdp 1y va ndi dung hd so:

- Néu ho so thiéu, hodc khong hop 1é thi hudng din mot 14n dé chinh sira, bd
sung hd so theo ding qui dinh.

- Néu hd so da day da, hop 1 thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy hen.
Buéc 3: Nhin két qua.

Ngudi ¢6 nhu cdu chung thuc, nhan két qua tai Bo phén tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cip huyén theo gidy hen.

11.2. Céch thirc thye hign: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nudc.

11.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so:

11.3.1. Thanh phin hé so bao gém:

1. Phiéu yéu ciu chimg thue (01 ban, theo mau quy dinh);

2. Hop ddng theo mau quy dinh (03 ban);

3. Ban sao gidy chung minh nhan dan hodc gidy to tiy than khac (mdi bén 01
béan);

4. Ban sao gidy t& chimg minh quyén s& hira nha & (01 ban);

Luu ¥: Céc ban sao gidy to déu kém theo ban chinh dé déi chiéu.

11.3.2. S5 lrong hd so: 03 bd.

11.4. Thoi han gidi quyét: Thoi han ching thuc 'khéng qua 03 ngay lam viéc débi
v6i hop déng don glan khong qua 10 ngay lam vige d6i v6i hop dong phuc tap, khong
qua 30 ngay 1am viéc déi voi hop dong dac biét phirc tap, ké tir ngay nhén du hé so hop

1.
11.5. P6i tweng thyc hign thi tuc hanh chinh: C4 nhan, t6 chirc.
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11.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi c6 thdm quyén dugc uy quyén hogc phan cip thuc hién:
Phong Tu phdp cap huyén.

¢) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cap huyén.

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong.

11.7. Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Chimg thyuc hop déng thué nha &.

11.8. Phi, 18 phi: Lé phi chimg thuc tink trén gid tri hop dong, giao dich.

11.9. Tén mau don, miu t& khai:

a) Phiéu yéu ciu chimg thye.

b) Hop déng thué nha &.

11.10. Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimg nhén quyén s& hiru dbi véi nha & theo quy dinh ctia phép lua;

- Khéng c6 tranh chip vé quyén sé hiru;

- Khong bj ké bién dé thi hanh 4n hogc dé chip hanh quyét dinh hanh chinh cha
co quan nha nuéce ¢ thim quyén. _

- Bao dam chzi‘t lugng, an toa"m cho bén thué nha &, cung cép d1én, nude, ve€ sinh
moi truong va cac diéu kién thiét yéu khac.

Bén ban, cho thug, cho thué mua, ting cho, dbi, thé chap, cho muon, cho & nho,
uy quyen quan Iy nha & phai c6 cac di€u kién sau day:

- La cha s& hitu nha & hoac nguoi dai dién theo quy dinh cta phép lujt vé dan su;

- Néu 14 ¢4 nhén trong nué6c thi khong phu thudc vao noi dang k¥ hd khau thudng
tri va phai c6 nang luc hanh vi dan su.

11.11. Cén cir phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Ludt Nha & sb 56/2005/QHL11 ngay 29/11/2005 ciia Quéc hoi khoa 11;

- E’hu luc sé 9, Nghi dinh 50 90/2006/ND-CP ngay 06/9/2006 cta Chinh pha
huéng dan thi hanh Luét nha &;

- Nghi dinh s§ 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh pht vé& cong chimg,
chimg thuc;

- Thong tir s6 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cia B6 Tu phap huéng dan
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/NB-CP ngay 08/12/2000 cta Chinh phi vé cong chimg,
chung thuc;

- Théng tr lién tich s6 04/2006/TTLT-BTP-BINMT ngay 13/6/2006 ciia B Tir
phdp - B§ Tai nguyén va Moi truong hudng ddn viéc cong chimg, chitng thiec hop dong,
vdn ban thuc hién quyén cia nguoi sir dung dat;
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- Théng tw 56 62/201 3/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua B¢ Tai chinh — Bg Tu
phdp quy dinh micc thu, ché do thu—,--—nép, quan Iy va str dung 1€ phi chimg thuc hop
dong, giao dich;

Quyet dinh so 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao thdm quyén cong chirmg doi véi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap — Tw do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cip huyén.

NO§i dung yéu cau chimg thuc.......oocvveiviiiiiii i Cac gidy
to nop kém.

Negwoi yéu ciu chirng thwe
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Phu lye s6 9. Mdu hop déng thué nha ¢

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phic

......... , Ngay ......... thdng ........ ndm.........
HQP DONG THUE NHA O
(Hop dong mau)

Cén cr Luat Nha ¢ ngay 29/11/2005;

Can cir Nghi dinh s6 ...../2006/ND-CP ngay ......thang ......nam .........cha Chinh
phu vé quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat Nha &,

Chung tbi gbm:

BEN CHO THUE NHA O (sau day goi tdt la Bén cho thué):
- Ong (ba):

- Chuec vu:

- S6 CMND (H6 chiéu): cdpngay / / , tai

- Pai dién cho:

- Pia chi co quan (nha riéng):

- Pién thoai: Fax:

- Tai khoan: tai Ngan hang:

- M sb thué:

BEN THUE NHA O (sau day goi tdt la Bén thué):
- Ong (ba):

- Chuire vu:

- 86 CMND (H chiéu): capngayy / / , tai
- Pat dién cho:

- Pia chi co quan ( nha riéng):

- Pién thoai:

- M sb thué:

Hai bén théng nhat ky két Hop dong thué nha & xa hoi ding cho muc dich dé & va
sinh hoat v&1 cac ndi dung sau:
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I. Pic diém chinh ciia nha &

J RS 57 100 oV I 114 = o 2 OO OO UU U US VR UPIUSUUPUPUUNPIPUOPPON

3. Tf‘)ng dién tich san nha §...... m’, trong d6 dién tich chinh la: ...... m?, dién tich
phula: ... m’

4. Trang thiét bi chi yéu gin Hén v&i nhd & (&2 CO)rnririee e,
II. Gia cho thué nha & va phwong thirc thanh todn
1. Gia cho thué nha & 13 ........o..n... d6ng/ thang.
(BANG CRIE: ... s )
Gia cho thué nay da bao gdm cac chi phi vé quan ly, bao tri va van hanh nha &.
2. Cac chi phi sur dqng dién, nudc, dién thoai va cac dich vy khac do Bén thué
thanh toan cho Bén cung cap dién, nudc, di€n thoal va céc co quan quan ly dich vu.

3. Phuong thuc thanh toan: bang (tién mit, chuyén khoan hoc hinh thic
khac)....ccovvvieiiinenn, , trd vao ngay.......... hang thang.

III. Thoi diém giao nhan nha & va thoi han cho thué nha &

1. Thoi diém giao nhin nha & 13 ngay............. thang............. nam..........

2. Thoi han cho thu€ nha ¢ la ..ndm (... thang), ké tir ngay.....thang..... nam
...... dén ngay .....thang...... ndm .....

TV. Quyén va nghia vu ciia Bén cho thud

1. Quyén cta Bén cho thué:

a) Yéu cAu Bén thué tra du tién thué nha ding thoi han ghi trong Hop ddng;

b) Yéu chu Bén thué ¢6 trach nhiém trong viéc sira chita phan hu hong, boi
thudng thiét hai do 101 ciia Bén thué gay ra;

¢) Pon phuong cham dirt thyc hién Hop dong thué nha khi Bén thué nha ¢é mot
trong cac hanh vi quy dinh tai khoan 1 Piéu 103 cua Luat Nha o;

d) Béo tri nha &; cai tao nha & khi duoc Bén thué ddng y;

d) Nhén lai nha trong cac truong hop cham dirt Hop d6ng thué nha & quy dinh tai
Muc VI cua Hgp dong nay.

2. Nghia vu cta Bén cho thué:

a) Giao nha & va trang thiét bi gin lién voi nha & (néu cd) cho Bén thué ding
ngay quy dinh tai khoan 1 Muc III cua Hop ddng nay;

b) Phé bién cho Bén thué quy dinh vé& quan ly sir dung nha &;





¢) Bao dam quyén sir dung tron ven phin sir dung riéng ctia Bén thug;

d) Bdo tri, quan 13- van hanh nha & cho thué theo quy dinh ctia phép ludt vé quan
1y sir dyng nha &, néu Bén cho thué khong thuc hién viéc bao tri nha ¢ ma gay thiét hai
cho Bén thué thi phai boi thudng;

d) Huéng din, don déc Bén thué thyc hién dung cac quy dinh vé dang ky tam trd.

V. Quyén va nghia vu ciia Bén thué

1. Quyén clia Bén thué:

a) Nhan nha & va trang thiét bi (néu c6) theo diing ngay quy dinh tai khoan 1 Muc
III ctia hgp dong nay;

b) Yéu cau Bén cho thué sira chira kip thoi nhitng hu héng dé bao dam an toan;

¢) Duoc tiép tuc thué theo cac diéu kién théa thuin véi Bén cho thué trong truong
hop thay doi cha s& hiru nha &;

d) Pon phuong chim dut hop d6ng thué nha khi Bén cho thué c6 mdt trong cac
hanh vi quy dinh tai khoan 2 Biéu 103 ctia Luat Nha o;

2. Nghia vu cua Bén thué:
a) Tra d tién thué nha ding thai han ghi trong Hop déng;

b) Str dung nha ding muc dich; gitt gin nha & va c6 trdch nhiém trong viéc sira
chira nhitng hu héng do minh gay ra;

¢) Chép hanh diy da nhig quy dinh v& quan 1y sit dung nha &

d) Khong duoc chuyén nhugng Hop dong thué nha hodc cho ngudi khac thué lai
trr tredng hop duoc Bén cho thué déng ¥ bing vin ban;

@) Chip hanh cac quy dinh vé giir gin vé sinh méi truéng va an ninh trit tu trong
khu vure cu tri;

e) Giao lai nha cho Bén cho thug trong cac trudng hop chdm dirt hop dong quy
dinh tai Myc VI ctia Hop ddng nay.

VI. Chim dirt Hop ddng thué nha &

Viéc chdm dirt Hop déng thué nha & duoc thuc hién trong cac truong hop sau:

1. Thoi han thué da hét;

2. Nha ¢ khong con;

3. Nha & cho thué phai pha d& do bi hu hong niing ¢é nguy co sap d6 hoac do
thye hién quy hoach xay dung ctia Nha nudc;

4. Trudmg hop quy dinh tai khoan 3 Piéu 102 ctia Luat Nha &;

5. Hai bén thoa thufin chdm dirt hop ddng trude thoi han.

VII. C4c thda thuin khac (néu c6)

...................................................................................................................................
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VIIL Cam két ciia céc bén

1. Hai bén cling cam két thyc hién dung cac n6i dung da ky. Trong qua trinh thuc
hién néu phat hién thay nhimng vén dé can théa thuan thi hai bén ¢6 thé lap thém phu luc
hop ddng. N6i dung Hop ddng phu c6 gié trj phép 1y nhu hop ddng chinh.

2. Hop ddng dugc lap thanh 04 ban va c6 gis tri nhy nhau. Mdi bén git 01 ban,
01 ban luu tai co quan cong ching va 01 ban luu tai co quan thué. Hop ddng nay cé gia
trj ké tir ngay hai bén ky két (trudng hop 1a ca nhin cho thué nha & tir 06 thang trg 1én
thi Hop dong c6 hiéu luc ké tir ngay Hop dong dugce cong ching hojc chimg thuc)./.

BEN THUE NHA O BEN CHO THUE NHA O
(ky va ghi ré ho tén) (K¥ va ghi & ho tén - néu la doanh
nghiép thi dong dau)

Chirng nhén ciia cdng ching nha nuwéc®?

(hodic chimng thyc ciia Uy ban nhan dan cp c6 tham quyén)

? /%p dung @i véi trudmg hop c4 nhin cho thué nhd & wr 06 théng trd 1én, trir truong hop quy dinh tai
diém a, b va d khodn 3 Diéu 93 cua Luét Nha 4.
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12. THU TUC: CHUNG THU'C HOP PONG MUQN NHA O
12.1. Trinh tw thue hién: Gém 03 buéc:
Budc 1: Chuin bj hé so.

T6 chirc, cé nhan, ho gia dinh c6 yéu cau chitng thuc (khdng bao gom té chire, cd
nhan, ho gia dinh trén dia ban thanh pho Ca Mau) dén Bo phén tiép nhan va tra két qua
hd so hanh chinh cdp huyén dé dugc hudng din va chudn bi day du hd so theo quy dinh
clia phap ludt vao gi0 hanh chinh cdc ngay lam viéc trong tudn (trir ngay 1€, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhy sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phut dén 11 gio 00 phiit.
- Budi chiéu: Tir 13 gio 00 phut dén 17 gi¢r 00 phiit.
Buéc 2: Nop ho so.

T6 chirc, cd nhén, hd gia dink c6 yéu cau chimg thuc (khéng bao gom t6 chiec, cd
nhan, ho gia dinh trén dia ban thanh ph(f Ca Mau) ndp hd so tai BO phén tiép nhin va
tra két qua hd so hanh chinh cip huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd tiép nhén
hd so kiém tra tinh phap Iy va ndi dung hd so:

- Néu 16 so thiéu, hofic khdng hop 1& thi huéng din mot lan dé chinh sira, bd
sung hd so theo ding qui dinh.

- Néu hé so dd day du, hop 18 thi tiép nhan, thu 1é phi va viét gidy hen.
Buréc 3: Nhan két qua.

Nguoi ¢6 nhu cdu chimg thuc nhin két qua tai B6 phdn tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cip huyén theo gidy hen.

12.2. Cich thire thue hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nudec.

12.3. Thanh phan, s6 lrgng hd so:

12.3. Thanh phén hé so bao gém:

1. Phiéu yéu ciu chimg thye.(01 ban);

2. Hop dong c6 noi dung theo quy dinh khoan 2 Piéu 93 Luat Nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhan din hodc gidy t& ty than khac (mdi bén 01
ban);

4. Ban sao gidy t& chimg minh quyén s hitu nha & (01 ban).

Luu y: Cac ban sao gidy t& déu kém theo ban chinh dé ddi chiéu.

12.3.2. 86 hrong hd so: 01 bd.

12.4. Thoi han giai quyét: Thai han chung thuc khong qua 03 ngay lam viéc dbi
v6i hop dong don glan khong qua 10 ngay lam viéc dbi v hop dong phic tap, khong
qua 30 ngay lam viéc dbi véi hop ddng dic biét phirc tap, ké tir khi nhan dd hé so hop
lé.

12.5. D6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T8 chic, c4 nhan.
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12.6. Co quan thyce hi€n thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: UBND cip huyén.

b) Co quan hogic ngudi ¢ thim quyén dugc uy quyén hogc phén cp thuc hién:
Phong Tu phap cap huyén.

¢) Co quan true tiép thue hién TTHC: Phong Tu phap cép huyén.
d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong.
12.7. Két qua thire hién thi tuc hanh chinh: Chimg thuc hop ddng muon nha

12.8. Phi, 18 phi: Lé phi chimg thuc tinh trén gid tri hop dong, giao dich.

12.9. Tén mau don, miu to khai: Phiéu yéu ciu ching thue.

12.10. Yéu céu, diéu kién thyc hién tha tuc hanh chinh:

- C6 gidy ching nhan quyén s hitu déi véi nha & theo quy dinh cua phép lust;

- Khéng c6 tranh chép vé quyén s hiru;

- Khong bi ké bién dé thi hanh 4n hozc dé chap hanh quyét dinh hanh chinh cia
co quan nha nugce cé thdm quyén. |

Bén ban, cho thué, cho thué mua, tang cho, ddi, thé chép, cho muon, cho ¢ nho,
uy quyén quan ly nha & phai c6 cac diéu kién sau day:

- La chl s¢ hitu nha & hoac ngudi dai dién theo quy dinh cua phap luit vé dén sur;

- Néu 14 c4 nhéan trong nudce thi khéng phu thude vao noi ding ky hé khau thuong
trd va phai ¢6 nang lyc hanh vi dén su.

12.11. Can cir phdp Iy cia tha tuc hanh chinh:

- Luit Nha & s6 56/2005/QHI11 ngay 29/11/2005 ciia Qudc hoi khoa 11;

- Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh phi vé cong chitng,
ching thuc;

- Thong tir s& 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cia B Tu phap huéng dén
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cia Chinh phi vé cong chimg,
chimg thuec;

- Théng tw lién tich s6 04/2006/TTLT- BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ciia B Tu
phap - B6 Tai nguyén va Moi truong hudng din viéc cong chirng, chimg thire hop dong,
vdn ban thwc hién quyén ciia ngudi st dung dat;

- Théng tw s6 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 ciia B6 Tai chinh — B6 Tu
phdp quy dinh micc thu, ché dé thu, ndp, quan Iy va sir dung I¢ phi chumg thyc hop
dong, giao dich;

Quyet dinh SO 2020/0D-UBND ngay 19/12/2008 cua UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao tham quyén céng chimg déi voi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
o Déclip — Ty do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cép huyén.

NGi dung yéu cau chimg thirC.. .......cooeiiiiii e, Cac
gidy to ndp kém.

Ngwdi yéu ciu chimg thye
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13. THU TUC: CHUNG THUC HGP PONG CHO O NHO NHA O
13.1. Trinh ty thye hién: Gom 03 budc:
Buéc 1: Chuén bi hé so.

T6 chikc, cd nhan, hé gia dinh c6 yéu cau chumg thyc (khdng bao gém 10 chirc, cd
nhdn, h$ gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén Bo phan tiép nhéan va tra két qua
hd so hanh chinh cdp huyén dé duoc hudng din va chuin bi day da hod so theo quy dinh
cua phap ludt vao gi¢ hanh chinh cac ngay lam vige trong tudn (trit ngay 18, ngay nghi
theo quy dinh), cy thé nhur sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phut dén 11 gio 00 phit.
- Budi chiéu: Tir 13 gid 00 phut dén 17 gior 00 phut.
Buée 2: Nop hd so.

T6 chizc, cd nhdn, hd gia dinh co yéu cau chieng thuc (khéng bao gom m’ chuee, ca
nhdn, hg gia dinh trén dia ban thanh pho Ca Mau) ndp hé so tai By phén tiép nhén va
tra két qua h6 so hanh chinh cdp huyén theo thoi gian quy dinh trén. Cédn b tiép nhan
ho so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so:

- Néu ho so thiéu, hoac khong hop 18 thi huéng din mot 1an dé chinh sira, bd
sung héd so theo ding qui dinh.

- Néu hé so da ddy du, hop 1& thi tiép nhan, thu 16 phi va viét gidy hen.
Budc 3: Nhin két qua.

Ngudi ¢6 nhu cau chimg thue, nhén két qua tai Bo phén tiép nhdn va tra két qua
h6 so hanh chinh cip huyén theo gidy hen.

13.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nudc.

13.3. Thanh phin, sb lreng hé so:

13.3. Thanh phin hd so bao gom:

1. Phiéu yéu ciu chimg thuc' (01 ban, theo miu quy dinh).

2. Hop ddng c6 ndi dung theo quy dinh khoan 2 Diéu 93 Luat Nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhan dan hodc gidy to tuy thin khac (mdi bén 01
ban);

4. Ban sao gidy to chimg minh quyén s& hiru nha & (01 ban);

Liru ¥: Céc ban sao gidy t& déu kém theo ban chinh dé dbi chiéu.

13.3.2. S6 lwong hd so: 03 bo.

13.4. Thoi han gidi quyét: Thoi han chimg thuc ’khong qua 03 ngay lam viéc dbi
véi hop ddng don gian, 'khong qua 10 ngay lam viéc d6i véi hop ddng phirc tap, khong
qua 30 ngay lam viéc dbi v&i hop dong dic biét phire tap, k& tir khi nhdn du gidy to hop
€.

13.5. D6i twong thue hién thii tuc hanh chinh: Té chic, ¢4 nhan.
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13.6. Co quan thire hién thu tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cAp huyén.— —— -

b) Co quan hodc ngudi co thim quyén dwoc uy quyén hoic phén cdp thuc hién:
Phong Tu phap cap huyén.

¢) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cap huyén
d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong.
13.7. Két qua thwc hién thii tuc hanh chinh: Chimg thuc hgp déng & nhd nha

13.8. Phi, 1§ phi: Lé phi chirng thiec tinh trén gid tri hop dong, giao dich.
13.9. Tén miu dom, miu t& khai: Phiéu yéu cau ching thue.

13.10. Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimg nhan quyén sé hitu d6i véi nha & theo quy dinh cua phap luat;
- Khéng c6 tranh chip vé quyén s& hiru;

- Khéng bi k& bién dé thi hanh 4n hodc dé chip hanh quyét dinh hanh chinh cua
co quan nhi nude c6 thim quyén.

Bén ban, cho thué, cho thué mua, ting cho, déi, thé chép, cho muon, cho & nhd,
uy quyén quan 1y nha & phai cé céc didu kién sau day:

- La chii s& hitu nha & hodc ngudi dai dién theo quy dinh clia phap luét vé dén su;

- Néu 14 c4 nhan trong nudc thi khong phy thudc vao noi ding ky ho khau thuong
tra va phai cé nang luc hanh vi dan sy.

13.11. Can cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh:

- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ctia Quéc hoi khod 11;

- Nghi dinh s 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cia Chinh phil vé cong chimg,
chung thuc;

- Théng tir s6 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 ctia B Tu phap huéng dan
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cua Chinh phu vé cong chimg,
ching thuc;

- Théng tw lién tich s6 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ctia B6 Tu
phap - Bo Tai nguyén va Moi truong hu'ong dadn viéc cong chimg, chimg thuc hgp dong,
van ban thuee hién quyén cia nguwdi sir dung dat;

- Théng twr s6 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua Bg Tai chinh— Bé Tw
phap quy dinh mirc thy, ché dp thu, ndp, qudn ly va sic dung 1é phi chitng thuc hgp
dong, giao dich;

- Quyet dinh so 2020/0P-UBND ngay 19/12/2008 cia UBND tinh Ca Mau vé

vigc giao tham quyén céng chimg doi voi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lip — Tw do — Hanh phiic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cip huyén.

Ngwdi yéu cau chirng thye
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14. THU TUC: CHUNG THUC HQP PONG UY QUYEN QUAN LY NHA O
14.1. Trinh tir thire hién: Gomi 03 budic: ' T
Buée 1: Chuin bi hd so.

T6 chirc, cd nhan, hj gia dinh c6 yéu cdu chimg thuc (khong bao g6m 16 chirc, cd
nhan, h¢ gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén B0 phén tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cp huyén dé dugc huéng din va chudn bj day di ho so theo quy dinh
cta phap luat vao giv hanh chinh cac ngiy lam viéc trong tudn (trir ngay 1&, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phut dén 11 gid 00 phut.
- Bubi chiéu: Tir 13 gi¢ 00 phitt dén 17 gid 00 phut.
Buéc 2: Nop hd so.

Té chirc, cd nhén, hé gia dinh ¢o yéu cdu chimg thie (khéng bao gém 1‘0 chuece, ca
nhan, hg gia dinh trén dia ban thanh phé Ca May) nép hd so tai Bo phan tiép nhén va
tra két qua hé so hanh chinh cip huyén theo théi gian quy dinh trén. Can b tiép nhan
hé so kiém tra tinh phap 1y va ndi dung hd so:

- Néu hd so thiéu, hoac khong hop 1 thi huéng din mét 1an dé chinh sira, bd
sung hd so theo dung qui dinh.

- Néu ho so da day du, hop 18 thi tiép nhan, thu 1é phi va viét gidy hen.
Buwdc 3: Nhin két qua.

Ngudi ¢6 nhu cdu chimg thyre, nhan két qua tai Bo phan tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cp huyén theo gidy hen,

14.2. Céch thirc thwe hién: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéec.

14.3. Thanh phin, s6 lwong hd so:

14.3.1. Thanh phin hd s¢ bao gbm:

1. Phiéu yéu ciu chirng thye (01 ban, theo miu quy dinh).

2. Hop déng c6 ndi dung theo quy dinh khoan 2 Diéu 93 Lujt nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhan d4n hodc gify to thy than khac (mdi bén 01
ban);

4. Ban sao gidy to ching minh quyén so hitu nha & (01 ban).

Luru y: Cac ban sao gidy to d&u kém theo ban chinh dé déi chiéu.

14.3.2. S6 Iwong hd so: 01 bo.

14.4. Théi han gidi quyét: Théi han chung thyc 'khong qua 03 ngay lam viéc dbi
v6i hop ddng don glan 'khong qua 10 ngdy lam viéc d6i véi hop ddng phire tap, khéng
qué 30 ngay lam viéc dbi véi hop ddng dic biét phirc tap, ké tir khi nhan da gidy t& hop
1¢.

14.5. P6i twgng thye hién thi tuc hanh chinh: T chirc, c4 nhan.
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14.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thim quyén qtyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hofic nguoi ¢ thim quyén dugc uy quyén hodc phan cap thyc hién:
Phong Tu phap cap huyén.

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cdp huyén.

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khéng.

14.7. Két qua thuwc hién thii tuc hanh chinh: Chimg thuc hop ddng ay quyén
quan ly nha &.

14.8. Phi, 1& phi: Lé phi chimg thiec hop dong 1y quyén: 40.000 déng/trieomg
hop.

14.9. Tén miu don, miu t& khai: Phiéu yéu ciu chimg thuc.

14.10. Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh:

- C6 gidy chimng nhan quyén s& hiru déi v6i nha & theo quy dinh ctia phap lut;

- Khéng c6 tranh chip vé quyén sé hiru;

- Khéng bj ké bién dé thi hanh 4n hogc dé chap hanh quyét dinh hanh chinh cta
co quan nha nudc co6 tham quyén.

Bén ban, cho thug, cho thué mua, ting cho, doi, thé chap, cho muon, cho & nhd,
uy quyén quan ly nha & phai co6 cac diéu kién sau day:

- La cha so hitu nha & hoac ﬁgubi dai dién theo quy dinh cua phap luat vé dan sur;

- Néu 13 ¢4 nhén trong nudc thi khong phu thude vao noi ding ky ho khau thudng
tri va phai c¢é ning lyc hanh vi dan sy.

14.11. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ctia Qubc hoi khoa 11;

- Nighi dinh sé 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 cta Chinh phu vé coéng chimg,
chimg thyc; |

- Thong tu s 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 ctia B6 Tur phap hudng din
thi hanh Nghj dinh sé 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh phu vé cong chimg,
ching thyrc;

- Théng tu lién tich sé6 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ciia BS Tu
phdp - Bé Tai nguyén va Moi truong huong ddn viéc cong chimg, chimg thuwc hop déng,
véiin ban thice hién quyén ciia nguedi sie dung dat;

- Théng tw 56 62/201 3/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 cua Bg Tai chinh — Bj Tu
phdp quy dinh miec thu, ché dé thu, ndp, quan Iy va si dung 1é phi chimg thic hop
dong, giao dich,

Quyet dinh so 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 ciia UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao thdam quyén cong chimg doi voi hop dong, giao dich wén dia ban tinh Ca
Mau.
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PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cip huyén.
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15 THU TUC: CHUNG THU'C VAN BAN PHAN CHIA DI SAN THUA
KE (DI SAN LA NHA 0)
15.1. Trinh ty thue hién: Gém 03 bude:
Buwéc 1: Chuin bi hé so.

T6 chirc, cd nhdn, hé gia dinh c6 yéu cdu ching thuc (khong bao gom t6 chire, cd
nhdn, hg gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén Bo phén tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cip huyén dé duoc hudng din va chuin bi day da hd so theo quy dinh
cia phap lugt vao giv hanh chinh cac ngay 1am viéc trong tudn (trir ngay 18, ngay nghi
theo quy dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 gi&r 00 phiat dén 11 gicr 00 pht.
- Bui chiéu: Tir 13 gi¢r 00 phiit dén 17 gi¢r 00 phit.
Buéc 2: Nop hé so.

T6 chire, cd nhan, hé gia dinh ¢ yéu cau chimg thuc (khong bao gom to chizc, cd
nhdn, h$ gia dinh trén dia ban thanh phd Ca Mau) ndp hd so tai BO phan tiép nhén va
tra két qua hé so hanh chinh cip huyén theo thoi gian quy dinh trén. C4n bd tiép nhan
hé so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hé so:

- Néu hd so thiéu, hoic khong hop 1€ thi huéng din mét 1an dé chinh sira, bd
sung hé so theo ding qui dinh.

- Néu ho so dd day du, hop 1€ thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy hen.
Buwéc 3: Nhan két qua.

Nguot yéu céu chimg thue, nhén két qua tai BO phan tiép nhin va tra két qua hd
so hanh chinh cdp huyén theo gidy hen.

15.2. C4ch thirc thure hign: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.
15.3. Thanh phin, s6 hrong hd so:

15.3. Thanh phén hd so bao gom:

1. Phiéu yéu cau chimg thuc (theo m3u quy dinh);

2. Vin ban thoa thuan phan chia di san thira ké 12 nha & (03 ban);

3. Ban sao gidy chimg minh nhin dan hoic gidy t& tuy than khic ciia nhimg
nguol thoa thuin phan chia di san (01 ban);

4. Ban sao gidy t& chimg minh quyén s& hiru nha & (01 ban);
5. Gidy chimg tir cia ngudi dé lai di san (01 ban);
6. Xuit trinh di chuc(néu thoa thuin phén chia di san theo di chiic);

7. Ngudi yéu ciu ching thuc cin phai xuét trinh gidy t& dé chimg minh quan hé
giita ngudi dé lai di san véi ngudi duge hudng di san theo quy dinh cta phap luat vé
thira ké.

15.3.2. S6 lrong hé so: 01 bo.
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15.4. Théi han gidi quyét: Thoi han chimg thuc khong quéa 03 ngay lam viéc dbi
véi hop ddng don glan khong qua 10 ngay lam viéc dbi véi hop ddng phuc tap, khong
qua 30 ngay lam viée ddi voi hop ddng dic biét phirc tap, ké tir khi thu ly; (khong ké
thoi gian niém yét 13 30 ngay).

15.5. P6i twrgng thwre hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan.

15.6. Co quan thwc hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan ¢ thaim quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

b) Co quan hodc ngudi ¢o thdm quyén dugc uy quyén hoic phan cdp thyc hién:
Phong Tu phép cap huyén.

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phép cip huyén,

d) Co quan phdi hgp (néu co): Khdng.

15.7. Két qua thwe hién thii tyc hanh chinh: Ching thyc viin ban phan chia di
san thira ké(di sén 1a nha &).

15.8. Phi, 1€ phi: Lé phi chumng thuec tinh trén gia tri di san.

15.9. Tén miu don, miu t& khai: Phiéu yéu cdu ching thuc.

15.10. Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tyc hanh chinh:

- Nguoi yeu cau cong ching, chimg thuc con phai Xuét trinh gidy t& dé chimg
minh quan h¢ giira nguoi dé lai di san va nguvi duoc hudng di san theo quy dinh cia
phap luit vé thira ké, c6 su cam doan va chju trach nhiém vé viéc khong bé sot nguoi
thira ké theo phap luft, trir truomg hop khéng thé biét ¢ ngudi khac duge hudng thira ké
theo phap luit.

- Ngudi thuc hién cong ching, chl’mg thuc phai niém yét thoa thuin phan chia di
san d6 tai noi thuomg trd hodc tam tri c¢d thoi han hodc noi ¢b bat dong san cua nguoi
dé lai di san trong thoi han 30 ngay.

- C6 gidy ching nhin quyén s¢ hiru di véi nha & theo quy dinh cua phép luat;

- Khoéng cé tranh chip vé quyén s¢ hiry;

- Khong bj ké bién dé thi hanh 4n hogc dé chap hanh quyét dinh hanh chinh cia
co quan nha nudc co tham quyén

Nha & thudc s¢ hitu chung hop nhét ma ngudi thira ke 1a mot hodc cdc chit s& hiru
nha ¢ thude s& hira chung cdn lai thi nhitng ngudi nay dugc thira k€ nha ¢ d6 theo di
chuc hogc theo phap ludt. Trudng hop c6 nguoi thira k€ khong phai 1 chi s¢ hitu nha &
thude s& hiru chung hgp nhat thi ngudi thira k€ dugce thanh todn phan gia tri nha & ma
ho dugc thira ké.

15.11. Cédn ctt phap 1y caa thi tuc hanh chinh:

- Luat Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 ciia Qubc hdi khoa 11;

- Nghi dinh s 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh pht vé cong chimg,
ching thyc;
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- Thong tu sb 03/2001/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cia Bé Tu phap hudng din
thi hanh Nghi dinh s 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 clia Chinh phu vé céng chimg,
chimg thuc;

- Théng tu lién tich sé 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngay 13/6/2006 ctia B Tw
phdp - B¢ Tai nguyén va Mbi truong hucng ddn viéc cong chimng, chimg thuc hop dong,
vin ban thue hién quyén ciia nguoi sie dung ddt;

- Théng tw lién tich sé 62/20].?/TTLT-BTC—BTP ngay 13/5/2013 cua B Tai chinh
— B6 Tuw phdp quy dinh mirc thu, ché do thu, ndp, quan Iy va su dung 1€ phi chimg thyc
hop dong, giao dich;

Quyet dinh so 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 cua UBND tinh Ca Mau vé
viéc giao tham quyén céng chimg déi véi hop dong, giao dich trén dia ban tinh Ca
Mau.






CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
7 Déclip - Tw do — Hanh phiic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cép huyén.

.............................................
...........................................................................................................
.................................................................................................
....................................................................................

......................................................................................................................

---------------------------------------------------------

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ngudi yéu chu chirng thue
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16. THU TUC: CHUNG THUC VAN BAN KHAI NHAN DI SAN THUA
KE (CHI AP DUNG POI VGI NHA 0)

16.1. Trinh tur thwe hién: Gém 03 bude:
Bwéc 1: Chuin bi hd so.

Té chikc, cd nhan, hé gia dinh Yéu cdu chimg thuc (khdng bao gom té chire, ca
nhdn, h$ gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) dén Bo phén tiép nhan va tra két qua
hd so hanh chinh cap huyén dé duoc huéng dan va chuén bi day du hé so theo quy dinh
cua phap ludt vao gi¢ hanh chinh cac ngay lam viéc trong tuan (trir ngay 1, ngay nghi
theo quy dinh)}, cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 7 giy 00 phut dén 11 gid 00 phat.
- Budi chiéu: Tur 13 gior 00 phit dén 17 git 00 phat.
Buéc 2: Nop hé so.

T6 chirc, cd nhan, ho gia dinh yéu cdu ching thuec (khdng bao gém Io chirc, ca
nhdn, hé gia dinh trén dia ban thanh phé Ca Mau) ndp hd so tai Bd phan tiép nhén va
tra két qua hé so hanh chinh cip huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd tiép nhin
hd so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung ho so:

- Néu hd so thiéu, hoic khdng hop 18 thi huéng din mét 1in dé chinh sta, bd
sung hd so theo diing qui dinh.

- Néu hé so da dy di, hop 16 thi tiép nhan, thu 1é phi va viét giy hen.
Budéc 3: Nhin két qua.

Nguoi co nhu cau chimg thue, nhan két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua
ho so hénh chinh cip huyén theo gidy hen.

16.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.

16.3. Thanh phin, s6 lrgng hd so:

16.3.1. Thanh phan hé so bao gom:

1. Phiéu yéu cdu chimng thuc (theo mAu quy dinh);

2. Vin khai nhén di san thira ké [a nha & (03 ban);

3. Ban sao gidly chimg minh nhan din ho#c gidy t& thy than khdc cua nhimg
nguot khai nhén di san (01 ban).

4. Ban sao gidy to chitng minh quyén s& hitu nha & (01 bén).

5. Gidy chimg tir ciia ngudi dé lai di san (01 ban).

6. Xuét trinh di chiic (néu khai nhin di san theo di chuc).

7. Nguoi yéu ciu chimg thuc con phai Xudt trinh gidy to dé chimg minh quan he
gilta nguoi dé lai di san va ngudi duoc hudng di san theo quy dinh cua phap luat vé
thira ké.
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8. Gidly cam doan va chiu tréch nhiém vé viéc khong bo sot ngudi thira ké theo
phép luét, trir trirong hop khong thé biét ¢6 ngudi khac dugc huong thira k€ theo phép
luat.

16.3.2. S6 Iwong hd so: 01 bd.

16.4. Thoi han giai quyét: Thoi han chimg thuc khéng qua 03 ngay lam viéc dbi
véi hop dong don gian, khong quéa 10 ngay lam viéc d6i véi hop ddng phirc tap, khong
qua 30 ngay lam viéc d6i voi hop ddng dic biét phirc tap, ké tir khi thu ly; (khong ké
thoi gian niém yét 13 30 ngay).

16.5. P6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: Ca nhan.
16.6. Co quan thire hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.

b) Co quan hodc ngudi co thAm quyén dugc uy quyén hoic phan cip thuc hién:
Phong Tu phép cap huyén.

¢) Co quan trye tiép thure hién TTHC: Phong Tu phap cap huyén.

d) Co quan phdi hop (néu c6); Khong.

16.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Ching thyc van ban khai nhin di
san thira ké (chi 4p dung d6i vé1 nha 6).

16.8. Phi, 1€ phi: Lé phi chumng thyc tinh trén gid tri di san.

16.9. Tén miu don, miu t& khai: Phiéu yéu ciu chimg thue.

16.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thd tuc hanh chinh:

- Nguoi thuc hién cong chimg, chimg thyc phai niém yét thoa thuén phén chia di
san do tai noi thuong tri hodc tam trii ¢6 thoi han hodc noi c6 bat dong san clia ngudi
deé lai di san trong thoi han 30 ngay.

- C6 gidy chimg nhén quyén s& hitu d6i véi nha & theo quy dinh cila phap lujt;

- Khéng c¢6 tranh chip vé& quyén s& hiru;

- Khong bi ké bién dé thi hanh 4n hogc dé chip hanh quyét dinh hanh chinh cia
co quan nha nudce co thdm quyén

16.11. Can cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét Nha & s6 56/2005/QH11 ngay 29/11/2005 cua Qudc hoi khod 11;

- Nghi dinh s 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 caa Chinh phi vé cong chimng,
chimg thuc;

- Théng tu sb Q3/200]/TT-BTP-CC ngay 14/03/2001 cua B6 Tu ph‘e'xp huéng dan
thi hanh Nghi dinh s6 75/2000/ND-CP ngay 08/12/2000 ctia Chinh pht vé céng chimg,
chimg thuec;

- Théng tw lién tich so6 04/2006/TTLT. -BTP-BINMT ngay 13/6/2006 cua Bé Tu
Phap - Bg Tai nguyén va Moi truong hwdng dan viéc cong ching, chieng thuc hop dong,
van ban thyc hién quyén cua nguoi sit dung dat;
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- Théng tu lién tich s6 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngay 13/5/2013 ciia B6 Téi chinh

— BS Tu phdp quy dinh mirc thu, ché db thu, ndp, qudn Iy va sir sung 16 phi chsng thuc
hop déng, giao dich;

Quyet dinh so 2020/QD-UBND ngay 19/12/2008 cua UBND tinh Ca Mau vé

viéc giao thdm quyén cong chimg déi véi hop dong, giao dich trén dia bin tinh Ca
Mau.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tu do — Hanh phic

PHIEU YEU CAU CHUNG THUC

Kinh giri: UBND cép huyén.

Noi dung yéu cau chimg thue.........oii e

Céc gidy to ndp kém.

Ngay......... thang......... nam 200......
Nguwéi yéu cau chikng thue
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17. THU TUC: XAC PINH LAI DAN TOC
17.1. Trinh ty thye hién: Gém 03 buée:
Burée 1: Chuién bi ho so.

_ Nguoi yéu cau, dén Bé phén tiép nhdn va tré két qua hd so hanh chinh cép huyén
dé duoc huéng dan va chuan bi day du ho so theo quy dinh cta phap luat vao gi(‘r_’he‘mh
chinh cac ngay lam viéc trong tuén (trir ngay l&, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau

- Bubi sang: Tir 7 gir 00 phat dén 11 gié 00 phut.
- Budi chiéu: Tir 13 gié 00 phut dén 17 gid 00 phat.
Buwée 2: Nop ho so.

Nguoi yéu chu chimg thuc ndp hé so tai BO phén tiép nhin va tra kétvqué hod so
hanh chinh cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can b tiép nhin hd so ki€m tra tinh
phap ly va nfi1 dung hé so:

- Néu ho so thiéu, hoic khong hop 1¢ thi huéng din mot lin dé chinh sira, bd
sung ho so theo dang qui dinh.

- Néu hé so da diy dn, hop 18 thi tiép nhan, thu 18 phi va viét gidy ben.
Buréc 3: Nhin két qua.

Ngudi yéu cdu chimg thuc, nhan két qua tai B& phén tiép nhén va trd két qua hd
so hanh chinh cap huyén theo giay hen.

17.2. Céch thirc thwe hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc hodc gir
qua dudng buu dién.

17.3. Thanh phén, sb lugng hd so:
17.3.1. Thanh phin hd so bao gbm:

1. To khai yéu cu thay ddi, cai chinh ho tich, x4c dinh lai dan toc, xac dinh lai
gi61 tinh, bo sung hd tich (01 ban chinh, theo mau quy dinh);

2. Xuét trinh ban chinh gidy khai sinh cia ngudi can xac dinh lai dan toc;

3. Xudt trinh cac gidy t& lién quan dé 1dm can ct cho viéc xac dinh lai dan tdc
(moi loai 01 ban sao).

17.3.2. S6 lwong hé so: 01 bd.

17.4. Thoi han gidi quyét: Giai quyét trong théi han 03 ngay lam viéc; trudng
hop can xac minh, thi thdi han trén dugc kéo dai thém khong qua 05 ngay.

17.5. Péi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Ca nhan.
17.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND cip huyén.

b) Co quan hoic ngudi cé tham quyén duoc uy quyén hodc phan cap thuc hién
(n€u cd): Khong.
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¢) Co quan trye tiép thye hién TTHC: Phong Tu phap cap huyén.
d) Co quan phéi hop (néu c6): Khong. —
17.7. Két qua thire hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh,

17.8. Phi, 18 phi: Lé& phi thay ddi, cai chinh ho tich cho nguol tir du 14 tudi trd
1én, x4c dinh lai din tdc, xac dinh lai gi6i tinh: 25.000d/cho mot lan ding ky.

17.9. Tén miu don, miu to khai: To khai thay dbi, cai chinh, bd sung ho tich,
xac dinh lai dan toc, xac dinh lai gidi tinh.

17.10. Yéu céu, didu kién thyc hién thii tuc hanh chinh:

* Nguoi d3 thanh nién, cha dé va me d¢ hodc ngudi gidm hd cia ngudi chua
thanh nién cé quyén yéu cau co quan nhd nudc ¢6 thdm quyén xac dinh lai dén tdc trong
cac truong hop sau day:

- Xéac dinh lai theo din tdc cha cha dé hoic me dé, néu cha dé, me dé thudc hai
dan tdc khac nhau;

- Xéc dinh lai theo dén tdc cua cha dé, me d¢ trong trromg hop lam con nudi cia
nguoi thudc dan tdc khac ma dugc xac dinh theo dan tdc cua cha nudi, me nudi do
khong biét cha dé, me dé la ai.

- Trong trudmg hop cha dé, me dé hodc ngudi gidm ho cua ngudi chua thanh nién
y€u cau xac dinh lai dan tdc cho ngudi chua thanh nién tir du mudi 1am tudi tro 1€n theo
quy dinh tai khoan 2 Diéu 28 thi phéi dugc sy ddng y ciia ngudi chua thanh nién do.

* Pbi véi viée xac dinh lai dan tdc cho ngudi chua thanh nién tir du 15 tubi trd
1én, thi phai 6 y kién ddng ¥ ciia ngudi do6 thé hién trong T khai; trudng hop xac dinh
lai dan téc cho con dudi 15 tudi phai ndp van bédn thoa thudn cua cha me vé viéc xdc
dinh lai dan tdc cho con.

- Viéc x4c dinh lai dan tdc cho nguoi chua thinh nién hoic ngudi mit ning luc
hanh vi dan sy duoc thuc hién theo yéu ciu clia cha, me hoic ngudl giam ho.

- Trong truomg hep giri qua hé théng buu chinh, thi cac gidy to ¢o trong thanh
phin hd so ‘phai 1a ban sao ¢4 chimg thye; trudmg hop truc tlep thi nop ban sao kém ban
chinh @& @bi chiéu hozc ban sao c6 chung thuc. Riéng dbi véi viée xac dinh lai dan toc
cho cong dén Viét Nam dinh cu & nudc ngoai; hodc viéc xéc dinh lai dan toc cho nguoi
nudc ngoai trude ddy da dang ky khai sinh trude co quan ¢6 tham quyén clia Viét Nam,
thi phai tryc tiép ndp hd so tai S& Tu phap, noi c6 thdm quyén giai quyét cac viéc hd
tich néu trén,

17.11. Can cwr phdp Iy cua thi tuc hanh chinh:
- B6 Luat Dan sy s6 33/2005/QH1 1 ngay 14/6/2005 ciia Qubc hoi khoa 11;

- Nghi dinh s6 158/2005[ND CP ngay 27/12/2005 cia Chinh phi vé dang ky va
quan ly ho tich;

- Nghi dinh 50 06/2012/ND-CP ngay 02/02/2012 cua Chinh phu quy dinh sira dbi,
bd sung mot sb didu cua cac Nghi dinh vé ho tich, hon nhan va gia dinh va ching thuc;
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- Thong tw s6 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 cia B Tu phap sira d6i, b6 sung
mot s& didu ctia Théng tr sé 08.a/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 cua B Tu phap, vé
viéc ban hanh va huéng dan viéc ghi chép, luu tri, sir dung sb, biéu miu ho tich;

- Thong tr s6 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 ciia B6 Tu phap vé hudng din
thue hién mot s6 quy dinh cia Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cua
Chinh phi vé ding ky va quan 1y ho tich;

- Nghi quyét s6 03/2008/NQ-HDND ngay 25/7/2008 ctia Hpi dong nhén dan Tinh
Ca Mau ban hanh L& phi ho tich, dang ky cu tr, cép chimg minh nhan dan trén dia ban
tinh Ca Mau.






Mau TP/HT-2012-TKTD,CCHT

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc Idp - Tw do - Hanh philc

TO KHAI DANG KY VIEC THAY POI, CAI CHINH, BO SUNG HO TICH
XAC PINH LAI DAN TQC, XAC PINH LAI GIOI TINH TRONG
GIAY KHAI SINH

Ho va t&n nguron Khal: ..ottt et ae s et
Not thudng tri/tam 10 @ ..ot eee e es et ees e ese e
Sb Gidy CMND/Gidy t& hop 18 thay th: @ ... resoen
Quan hé v6i nguoi duge thay ddi, cai chinh, bd sung hé tich, xac dinh lai dan toc, xac
dinh , lai
GIOT NN (oot t et s er e et ae et et en e e e et et et en e aeteenenrseas

DEnghi . dang Ky viee @ oo

.............................................................................................................................................

SO Gidy CMND/Gidy t& hop 18 thay thé: @ ..o,
Noi thuong tratam tr0: D oo ee e e s

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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Té1 cam doan nhitng ndi dung khai trén ddy la ding sy thét va chiu trach nhiém triede

phap luét vé cam doan cua minh.

thang

(Ky, ghi rd ho tén)

Y kién cia ngudi dugc thay ddi ho, tén (néu ngudi
do tir a1 9 tudi tr¢ 1en); xac dinh lai dan tdc (néu
nguoi @6 tir du 15 tudi dén dusi 18 tudi)

...................................................................................

...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------

(ky, ghi v ho tén)

Chii thich:
™ Ghi r5 tén co quan dang ky viéc thay d6i, cai chinh, bd sung h tich, xac dinh lai dan
toc, x4c dinh lai giéi tinh trong Giy khai sinh.

@ Ghi theo dia chi dang ky thuong trii thi gach cum tir “tam tra””; néu khéng c6 noi
dang ky thuong tri thi gach hai tr “thudng tra” va ghi theo dia chi dang ky tam tri.

@ Néu ghi theo s6 CMND, thi gach cym tur “Gidy to hop 18 thay thé”; néu ghi theo s6
Gidy to hop 1é thay thé thi ghi 15 tén gidy to va gach cum tir “CMND?”.

™ Ghi r loai viée thuc hién (vi du: thay ddi Ho).

®) Ghi r& ndi dung thay dbi, vi du: Tir Nguy&n Van Nam thanh Vii Vin Nam.
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18. THU TUC: CHUNG THU'C CHU KY CUA NGUOI DICH THUAT
TRONG CAC GIAY TO, VAN BAN TU TIENG NUOC NGOAI SANG TIENG
VIET HOAC TU TIENG VIET SANG TIENG NUGC NGOAI; CHUNG THUC
CHU KY TRONG CAC GIAY TO, VAN BAN BANG TIENG NUGC NGOAI,
GIAY TO, VAN BAN BANG TIENG VIET VA GIAY TO, VAN BAN SONG
NGU

18.1. Trinh tw thue hién: Gdm 03 budc:
Bwéc 1: Chuin bi hd so.

Ngudi yéu cau dén Bo phan tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
dé dugc hudng din va chuén bi day du ho so theo quy dinh cua phép luét vao gi¢ hanh
chinh cac ngay lam viéc trong tuan (trir ngay 1€, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi séng: Tir 7 gi¢s 00 phut dén 11 gidr 00 phit.
- Budi chiéu: Tir 13 gis 00 phut dén 17 gior 00 phi.
Bur6e 2: Nop hd so va nhan két qua.

Ngudi yéu cdu ndp hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua ho so hanh chinh
cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. Céng chirc tiép nhan hd so kiém tra tinh phap ly
va ndi dung hb so:

- Néu hd so thiéu, hodc khong hop 1¢ thi huéng ddn mot 14n dé chinh stra, bd sung
hd so theo ding qui dinh.

- Néu hé so da day du, hop 1¢ thi tiép nhan, giai quyét ngay va tra két qua cho
nguoi yéu cau.

- Truong hop nhén hd so vao cubi gi® lam viéc budi sang thi tra két qua vao dau
gi® 1am viéc ciia budi chiéu.

- Trudng hop nhan hd S0’ vao cudi gi& lam viéc budi chiéu thi tra két qua vao diu
gi& budi sang ngay lam viéc tiép theo.

- Truéng hop véu cau chimg thuc v6i sb Iuong 16n hodc can phai x4c minh [am ro
nhan thin cua ngudi yéu cau chimg thuc thi viét gidy hen.

Buée 3: Nhin két qua.

Truéng hop co gidy hen, ngudi yéu ciu ching thuc nhan két qua tai Bo phin tiép
nhan va tra két qua hé so hanh chinh cap huyén theo gidy hen.

18.2. Céch thire thwe hign: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.

18.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

18.3.1. Thanh phén hd so bao gom:

1. Xuét trinh Gidy chimg minh nhan dan hoic ho chiéu hodc gidy t& tiy than
khac;

2. Xuét trinh Gidy t&, vin ban ma minh s& ky vao d6 (tir 02 ban tré lén).
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18.3.2. S6 lrong hd so: 01 bd.
18.4. Thoi han gii quyét:

- Viéc tlep nhén yéu ciu chimg thuc chit ky trong thoi gian lam viéc budi sang
hodc budi chiéu thi phai duge thuc hién chimg thuc ngay trong bubi lam viéc do;

- Trudng hop cin phai x4c minh 1am ré nhan than cia ngudi yéu cdu chimg thyc
thi tho han trén dugc kéo dai thém nhung khong duge quéa 03 ngay lam viéc.

18.5. D6i twgng thuwc hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.

18.6. Co quan thuwe hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Phong Tu phap cap huyén.

b) Co quan hoic ngudi c6 thim quyén dugce uy quyén hodc phan cp thuc

hién (néu co): Khong.

¢) Co quan tnre tiép thurc hién TTHC: Phong Tu phép cAp huyén.

d) Co quan phéi hop (néu c6): Khéng.

18.7. Két qué thyc hién thi tyc hanh chinh: Chimg thuc chir ky trong cac gidy
t&, van ban bang ti€éng nudc ngoai va giay o, vin ban song ngit.

18.8. Phi, 18 phi: L& phi chimg thuc chir ky 10.000 dong/trudng hop.

18.9. Tén méiu don, miu to khai (néu c6): Khong.

18.10. Yéu céu, diéu Kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Ngudi yéu chu chimg thue phai ky truée mit ngudi thuc hién chimg thuc;

- Ngudi thuc hién chimng thuc phai gh1 10 ngay, thang, nam chimg thuc; dia diém
ching thuc; sb gidy to tuy than cha ngudi yéu ciu chimg thue, ngay cép, noi cap; chir
ky trong gidy t&, vin ban dung la chir ky cia ngudi yéu cau chimg thuc; sau d6 ky va
ghi 18 ho, t&n va dong ddu cia co quan c6 thdm quyén chimg thyec.

18.11. Cin cir phdp Iy cua thi tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s 79/2007/ND-CP ngay 18/05/2007 cia Chinh pha vé cap ban sao

tir s6 goc, chimg thuc ban sao tir ban chinh, chimg thuc chit ky;

- Nghi dinh s6 04/2012/ND-CP ngay 20/01/2012 cda Chinh pha quy dinh stra d01
b sung E)leu 5 cua Nghi dinh 79/2007/ND-CP ngay 18/05/2007 cta Chinh phd vé cap
ban sao tir s6 gde, chimg thue ban sao tir ban chinh, chimg thuc chit ky;

- Nghi quyét s6 06/2012/NQ-HDND ngay 12/7/2012 cia Hoi dong nhan dan tinh
Ca Mau ban hanh 1é phi ching thuc trén dia ban tinh Ca Mau.
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19. THU TUC: THAY POI HQ, TEN, CHU PEM CHO NGUOI TU bU 14
TUOI TRO LEN

19.1. Trinh t thue hién: Gém 03 budc.
Buwéc 1: Chuén bi hé so.

Nguoi yéu ciu, dén Bo phén tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
dé dugc huéng din va chuan bi day da ho so theo quy dinh cta phép luat vao gio hanh
chinh céc ngay 1am viéc trong tudn (trir ngay 1& ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Bubi séng: Tir 7 gior 00 phat dén 11 gidy 00 phit.
- Budi chiéu: Tir 13 gi¢ 00 phit dén 17 gier 00 phut.
Budc 2: Nop ho so.

Nguai yéu ciu thay dbi ho, tén, chit dém cho ngudi tir du 14 tudi trd 1én ndp hd
so tai Bo phan tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén theo thdi gian quy
dinh trén, Cong chirc tiép nhan hé so kiém tra tinh phép 1y va ndi dung hd so:

- Néu hd so thiéu, hodc khong hop 1& thi huéng dan mdt 13n dé chinh sira, bd sung
h6 so theo dang qui dinh.

- Néu hd so da day du, hop 1€ thi tiép nhan, thu 1€ phi va viét gir?iy hen.
Bwéc 3: Nhan két qua.

Nguoi ¢6 nhu cau chimg thue, nhan két qua tai B phan tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cAp huyén theo gidy hen.

19.2. Cach thirc thwe hign: Trc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc hoic gui
qua duong buu dién.,

19.3. Thanh phin, s6 lrgng hd so:
19.3.1. Thanh phén hd so bao gbm:

1. To khai yéu ciu thay ddi, cai chinh, b sung h¢ tich, xac dinh lai dan tdc, xéc
dinh lai gidi tinh (01 ban chinh theo mau quy dinh);

2. Xuét trinh ban chinh Gidy khai sinh ctia nguoi cn thay ddi ho, tén, chit dém;

3. Xuét trinh c4c gidy t& lién quan dé lam can cir cho viéce thay ddi ho, tén, chit
dém.

* Luu y: Néu ban sao thi xudt trinh ban chinh d& déi chiéu.
19.3. S6 lwrong ho so: 01 bo.

19.4. Thoi han giai quyét: Giai quyét trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir
ngady nhin da ho so hop 1&; truong hop can xac minh, thi thoi han trén duge kéo dai
thém khong qua 05 ngay.

19.5. Pbi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan.
19.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
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a) Co quan co tham quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
~ b) Co quan hodc ngudi co thim quyén dugc uy quyén hoic phan cdp thuc hién
(néu c6): Khong.
¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phép cip huyén
d) Co quan phéi hop (néu co): Khong.
19.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh.
19.8. Phi, 1¢ phi: L8 phi thay doi, cai chinh hd tich cho nguoi tir di 14 tudi tr&
1én, xac dinh lai dan tdc, x4c dinh lai gidi tinh: 25.000d/cho mét lan ding ky.
 19.9. Tén miu don, méu to khai: To khai déng ky thay doi, cai chinh hd tich,
bosung ho tich, xac dinh lai dén tdc, x4dc dinh lai gidi tinh.
19.10. Yéu céu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:
* Thay dbi ho, tén, chir dém d3 duoc ding ky dung trong Sd dang ky khai sinh va

bin chinh Gidy khai sinh, nhung c4 nhan c6 yéu céu thay déi khi c6 1y do chinh dang
theo quy dinh ctia BS luat Dén sur:

- Theo yéu cdu ciia ngudi co ho, tén ma viée sir dung ho, tén d6 gy nhim I4n,
anh huéng dén tinh cam gia dinh, dén danh du, quyén, loi ich hop phap cua ngudi do;

- Theo yéu cau cua cha nudi, me nudi vé viée thay doi ho, t€n cho con nudi hoac
khi ngudi con nudi thdi khong 1am con nudi va ngudi ndy hodc cha dé, me dé yéu cau
ldy lai ho, tén ma cha dé, me dé da dit;

- Theo yéu ciu ctia cha dé, me dé hoac nguol con khi xac dinh cha, me cho con;

- Thay ddi ho cho con tir ho ciia cha sang ho cia me hodc nguoc lai;

- Thay ddi ho, tén ciia ngurdi bi luu lac d4 tim ra ngudn gbc huyét théng cia minh;
- Thay ddi ho, tén ciia nguoi duge xac dinh lai gidi tinh; |

- Cac trudmg hop khéc do phap luat vé hd tich quy dinh.

* Poi v6i viéc thay doi ho, tén, cho nguoi tir du 9 tudi trd 1én va xac dinh lai dan
toc cho ngudi chura thanh nién tir du 15 tudi trd 1én, thi phdi c6 v kién déng ¢ cua nguoi
d6 thé hién trong T& khai; truong hop xac dinh lai dén toc cho con dudi 15 tudi phai
ndp van ban thoa thuén cua cha me vé€ viéc xac dinh lai dan tdc cho con.

- Viéc thay dbi thay dbi ho, tén, chir dém cho nguoi chua thanh nién hoac nguoi
mat nang luc hanh vi dén su dugc thuc hién theo yéu céu cua cha, me hodc nguol glam
ho.

- Trong trudng hop giri qua hé thdng buu chinh, thi cac gidy t& co trong thanh
phén hd so 'phai 14 ban sao c6 chimg thuc; truong hop truc tiép thi ndp ban sao kém ban
chinh dé ddi chiéu hoic ban sao c6 chimg thyc. Rleng d6i véi viée thay dbi ho, tén, chir
dém cho cong dan Viét Nam dinh cu & nuéc ngoai; hoac viéc thay ddi ho, tén, chir dém
cho nguoi nuée ngoai trude ddy da dang ky khai sinh truée co quan co thdm quyen cua
Viét Nam, thi phai truc tiép ndp hd so tai S& Tu phap, noi co thim quyén gidi quyét cac
viéc ho tich néu trén.
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19.11. Cén cir phdp ly cua thii tuc hanh chinh:
-B§ Luﬁt Dén sy sé 33/2005/QH1 1 nge‘ly 14/6/2005 cﬁa Quéc héi khoz'l 11;

P

quan ly ho tlch
~ -Nghi d’mh‘sé 06/2012/ND-CP ngay 02/02/2012 cua Chinh phu quy dinh sira dbi,
b6 sung mot s6 di€u cta cadc Nghi dinh v€ ho tich, hon nhén va gia dinh va chimg thuc;
- Thong tu ) 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 caa BS Tu phap sira d6i, bd sung

mot s6 diéu ctia Thong tr s6 08.a/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 ctia B Tu phap, ve
viéc ban hanh va hudng din viéc ghi chép, luu trir, st dung sb, biéu miu hé tich;

- Théng tir sb 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 cia Bo Tu phép vé hudng din
thwe hién mot s6 quy dinh cta Nghi dinh sé 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cia
Chinh pht vé ding ky va quan 1y hd tich;

- Nghi quyét s6 03/2008/NQ-HDND ngay 25/7/2008 ctia Hoi ddng nhan dan Tinh
Ca Mau ban hanh Lé phi hd tich, dang ky cur tri, cdp chitng minh nhén dan trén dia ban
tinh Ca Mau.
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Mau TP/HT-2012-TKTD,CCHT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 14p - Tw do - Hanh phie

TO KHAL PANG KY VIEC THAY DOI, CAl CHINH, BO SUNG HQ TICH
XAC DINH LAI DAN TQC, XAC PINH LAI GIOI TINH TRONG
GIAY KHAI SINH

Kinh giri: (¥

HOQ VA 181 NZUGT KRAIT ..ottt i st bs s st s e as s bbb s s
Noi thuomg BB AT 2o e ensese e ers s ettt et e s
$& Gidy CMND/Giay t& hop 18 thay thé: 9.

Quan hé vdi nguoi duge thay adi, cai chmh bo sung ho tlch xac dmh lal dan toc xac dlnh la1
gidi tinh: .
Dé nghj O dang ky viéc B
.. cho ngwiri c6 tén dwoi day

Ho va tén ............................................................................................................ Gi01 tinh: oo
Ngay, thang, DA SIINI ...ttt e re bttt teestsbe e ees et et steb et sasetseeaeererreteenaeseenan
DN E0C ettt et et an QUBC TR ..o eereeoee s esees e res st es e sensons
Sb Gidy CMND/Gily to hop 1€ thay thé: ¢
Noi thudng trit/tam tni; e eeeeeer sttt e et e e e e
D dang ky khai sinh tair......cooeiii ngay......... thang ......... NAM e,
Theo Gidy khai Sinh $6: .........ooooovoeercoreereessseeress e, QUYEN SB: oo eeeeeeseeenereere e
U ettt r ettt et meeee e e

Té&1 cam doan nhitng ndi dung khai trén day la ding sir thit va chju trach nhiém truéc phap luat vé cam
doan cha minh.

Lam tgi: e, ngay ... thang ... nAM ...
Nguwoi khai
(Ky, ghi rd ho tén)

Y kién cua ngudi dugc thay dbi ho, tén (nén ngudi dé
tir di 9 tudi trg 1€n); xéc dinh lai dan téc (néu nguoi
d6 tir dhia 15 tdi dén dudi 18 wéi)

(ky, ghi ré ho tén}
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Chi thich:

") Ghi rd tén co quan ding ky viée thay dbi, cai chinh, bd sung ho tich, x4c dinh lai dén
tdc, xac dinh Iai giéi tinh trong Gidy khai sinh.

@ Ghi theo dija chi déing ky thudng tri thi gach cum tir “tam tri”; néu khong c¢6 noi
déng ky thudng tra thi gach hai tir “thudng trd” va ghi theo dja chi dang ky tam tru.

@ Néu ghi theo s6 CMND, thi gach cym tir “Gidy t& hop 1€ thay thé”; néu ghi theo s6
Gidy to hop 1é thay thé thi ghi r6 tén gidy to va gach cum tir “CMND?”.

“ Ghi 15 loai viéc thuc hlpn (vi du: thay <’1‘01~H(_))
®) Ghi 5 ndi dung thay dbi, vi du: Tir Nguyén Van Nam thanh Vii Van Nam.
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20. THU TUC: XAC PINH LAI GIOI TINH
20.1. Trinh ty thye hién: Gom 03 budc:

Buéc 1: Chuén bi hé so.

_ Nguoi yéu chu, dén B¢ phén tiép nhan va tréd két qua ho so hanh chinh cép huyén
dé dugc hudng dan va chuln bi day du ho so theo quy dinh coa phap luét vao gio hanh
chinh cac ngay lam vi€c trong tuan (trir ngay 1€, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gier 00 phtit dén 11 gi&r 00 phut.
- Bubi chiéu: Tir 13 gi¢r 00 phat dén 17 gir 00 phit.
Budéc 2: Nop hd so.

~ Nguoi yéu ciu ndp hd so tai BO phan tiép nhan va tréd két qua hd so hanh chinh
cép huyén theo thoi gian quy dinh trén. Céng chue tiép nhén ho so ki€m tra tinh phap ly
va ndi dung ho so: Thi tuc dé nghi xac dinh lai gidi tinh:

- Néu hé so thiéu, hoac khéng hop 1& thi huéng din mét 1an dé chinh sira, bd sung
hd so theo dung qui dinh.

- Néu hd so @ diy du, hop 1¢ thi tiép nhan, thu Ié phi va viét gidy hen.
Budée 3: Nhin két qua.

Nguoi c6 nhu céu chimg thue, nhén két qua tai B6 phan tiép nhan va tra két qua
hé so hanh chinh cAp huyén theo gidy hen.

20.2. Céch thirc thire hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc hodc g
qua buu dién.

20.3. Thanh phan, sé lwrong ho so:
20.3. Thanh phin hé so bao gém:

1. To khai yéu cau thay doi, cai chinh hd tich, xdc dinh lai dén toc, x4c dinh lai
gi61 tinh, bd sung hé tich (01 ban chinh theo mau quy dinh);
2. Xuét trinh ban chinh Gléy khai sinh cia nguoi can xac dinh lai gio6i tinh (01

ban) truong hop ban chinh Glay khai sinh bi mit thi c6 thé thay thé bang ban sao Gidy
khai sinh tir s6 gdc ding ky khai sinh dugc cdp chua quéa 03 thang (01 ban);

3. Xuit trinh cac glay t& lién quan dé 1am can cir cho viéc xac dinh lai gidi tinh;
4. Gidy chimg nhan y t€ do Co s& kham bénh, chira bénh dugc phép can thigp y té

de xac dinh lai gici tinh (theo quy dinh cua Nghi dinh s6 88/2008/ND-CP ngay 05 thang
8 nam 2008 cia Chinh pht v€ x4c dinh lai gidi tinh).

20.3. S6 lrong ho so: 01 bo.

20.4. Thoi han giai quyét: Giai quyet trong thoi han 03 ngay lam viée, ké tir
ngdy nhan da gidy to hop 1&; truomg hop can xéc minh thi thoi han trén duge kéo dai
thém khong quéa 05 ngay.

20.5. Dbi twong thye hién thi tue hanh chinh: C4 nhén.
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20.6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
~ b) Co quan hodc ngudi c6 thAm quyén dwoc uy quyén hodc phin cap thuc hién
(néu c6): Khong.

¢) Co quan tryc tiép thue hién TTHC: Phong Tu phép cap huyén.

d) Co quan phdi hop (néu co): Khong.

20.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh.

20.8. Phi, 1¢ phi: L¢ phi thay d6i, cai chinh h¢ tich cho nguoi tir du 14 tudi tro
1én, xac dinh lai dan tdc, xac dinh lai gidi tinh: 25.000d/cho mot 1an dang ky.

20.9. Tén miu don, miu té khai: To khai diang ky thay d6i, cai chinh ho tich,
xac dinh lai dan tdc, xac dinh lai gidi tinh.

20.10. Yéu ciu, didu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

- Viéc xac dinh lai gidi tinh cia mét nguéi duge thyce hién trong trudmg hop gioi
tinh cua nguoi §o bi khuyet tat bam sinh hodc chua dinh hinh chinh xac ma can c6 sy
can thiép ciia y hoc nham x4c dinh 5 vé gioi tinh.

- Vige x4c dinh lai gi6i tinh cho ngudi chura thanh nién hofic nguoi mat ning luc
hanh vi din su dugc thuc hién theo yéu cau cua cha, me hodc ngudi giam hd.

- Trong trudong hop gln qua hé théng buru chinh, thi cac gidy t& c6 trong thanh
phan hd so ‘phai 1a ban sao ¢6 ching thuc; tnrong hop trie tiép thi ndp ban sao kém ban
chinh @ d6i chiéu hoic ban sao ¢ chimg thuc. Riéng d6i voi viée x4c dinh lai gidi tinh
cho cong dan Vigt Nam dinh cu & nude ngoai, hodc viée xac dinh lai gioi tinh cho
nguoi nwdc ngodi trede ddy da ding ky khai sinh truée co quan c6 thdm quyén cua Vigt

Nam, thi phai truc tiép ndp ho so tai S¢ Tu phap, noi cé thim quyén giai quyét cac viée
ho tich néu trén.

20.11. Cdn cir phdp Iy ciia thii tuc hanh chinh:

- BO Ludt Dan su s6 33/2005/QH11 ngay 14/6/2005 cia Qubc hoi khoa 11;

- Nghi dinh sé 158/2005/NP-CP ngay 27/12/2005 cia Chinh phu vé dang ky va
quén 1y h tich;

- Nghi dinh sé 88/2008/NP-CP ngay 05 thang 8 nam 2008 ciia Chinh phii v& x4c
dinh lai gid1 tinh;

- Nghi dinh s6 06/2012/ND-CP ngay 02/02/2012 ctia Chinh phi quy dinh sira ddi,

b6 sung mot s6 diéu clia cac Nghi dinh vé hd tich, hén nhin va gia dinh va chimng thuc;

- Théng tu sé 05/2012/TT-BTP ngay 23/5/2012 ctia B$ Tu phap sira dbi, bd sung

mot s6 diéu ciia Thong tu s6 08.a/2010/TT-BTP ngay 25/3/2010 ctia Bé Tu phap, vé
viéc ban hanh va huéng din viéc ghi chép, hru trit, sir dung s6, biéu mau hd tich;

- Thong tr s6 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 ciia B6 Tu phap vé huéng dan
thue hign mot sO quy dinh cua Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cua
Chinh phu vé dang ky va quan ly ho tich;

83






- Nghi quyét sb 03/2008/NQ-HPND ngay 25/7/2008 ctia Hoi dong nhan dan Tinh
Ca Mau ban hanh L& phi h tich, dang ky cu tri, cap ching minh nhin dén trén dia ban
tinh Ca Mau.
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Mau TP/HT-2012-TKTBD,CCHT

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lip - Tu do - Hanh phiic

TO KHAI PANG KY VIEC THAY PO, CAI CHINH, BO SUNG HQ TICH
XAC PINH LAI DAN TQC, XAC PINH LAI GIOI TINH TRONG

GIAY KHAI SINH
KiAnh GO D ettt
Ho va ten NGUOT KNAILT oot st te e sraas e e e ssrssressesae e sesnesseenneetsssasnns
. bl L4 Ld 2
Noi thuong /A 0 P .t ear e e ree s eeeeseeeee e sreeeeens
S6 Gidy CMND/Gidy t& hop 18 thay thé: @ . oo eeseeseennes

Quan hé vdi ngudi duge thay doi, cai chinh, bé sung h tich, xac dinh lai dan tdc, xac
dinh 121 G101 tINRT coovieeiiic ettt et et et st e s st nsn et enean
DE NG Do eee e, Aang Ky vIEC @ oo,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u

DAL 1ttt e et e et e e eb s e e e e sne s e bae e b et s er e e s eraee s br e e b ars et oAb aeereeeen 2 e ea s
Theo Giay khai Sinh 86! ........ccceeeiiieeeeeece e Quyén sd:...ccovveecreniaes eneen
\ (5

B sttt st s ean e st sttt e eee e e s neeaereean £ e et e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T6i cam doan nhiing n¢i dung khai trén déy la ding sy that va chju trach nhiém truée
phép Iuat vé cam doan clta minh.

Lam tai: ..cooeeeniviavencnnns , hgay ..... thang .... nam ........
Nguwoi khai -

(K, ghi ré ho tén)

Y kién cita ngudi duge thay ddi ho, tén (néu ngudi
dé tir du 9 tubi trd 18n); xac dinh lai dan téc (neu
ngudi do tir da 15 tudi dén dudi 18 tubi)

-----------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................

(ky, ghi ré ho tén)
: 35






Chu thich:
() Ghi 16 tén co quan dang ky viéc thay ddi, cai chinh, bd sung ho tich, xac dinh lai din
tdc, xac dinh lai gi6i tinh trong Gidy khai sinh. |
) Ghi theo dia chi ding ky thuong tri thi gach cum tir “tam tri”; néu khong 6 noi
dang ky thuong tri thi gach hai tir “thudng tri” va ghi theo dia chi dang ky tam tru.

® Neéu ghi theo s6 CMND, thi gach cum tir “Gidy to hop 1é thay thé”; néu ghi theo sb
Gidy to hop 18 thay thé thi ghi 5 tén gidy to va gach cum tir “CMND”.

“ Ghi 15 loai viéc thye hién (vi du: thay d6i Ho).

®) Ghi r5 ndi dung thay dbi, vi du: Tir Nguyén Vin Nam thanh Vi Van Nam.
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21. THU TUC: CHUNG THUC BAN SAO TU BAN CHINH CAC GIAY
TO, VAN BAN BANG TIENG NUGC NGOAI VA GIAY TO, VAN BAN SONG
NGU

21.1. Trinh ti thie hién: Gom 03 budc:
Bude 1: Chudén bi hd so.

_ Ngudi yéu ciu dén B phan tiép nhén va tra két qua hd so hanh chinh cap huyén
d¢ duge hudng dan va chuan b day da hd so theo quy dinh cta phap lugt vao gi hanh
chinh cac ngay iam viéc trong tuan (trir ngay 1€, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gier 00 phut dén 11 gid 00 phuit.
- Budi chiéu: Tir 13 gid 00 phut dén 17 gio 00 phit.
Buée 2: Nop ho so.

Nguoi yeu cau ndp hd so tai BY phén tiég nhan va tra két qua tai Phong Tu phip
huy¢n, thanh phd. Cong chirc tiép nhdn ho so ki€m tra tinh phap 1y va ndi dung hd so:

- Néu hd so thidu, hoac khong hop 1é thi huéng din mét 1an dé chinh sira, bd sung
hd so theo dung qui dinh.

- Néu ho so dd day di, hop 1€ thi tiép nhan, gidi quyét ngay, thu 1€ phi va tra két
qua cho nguoi yéu cau.

- Truéng hop nhan ho so vao cudi gio 1am viéc budi séng thi tra két qua vao déu
gi¢ lam viée ctia budi chicu.

- Truong hop nhén hd S0 Vao cudi gior lam viéc budi chidu thi tra két qua vao ddu
gior budi sang ngay lam viéc tiép theo.

- Truéng hop yéu ciu chimg thuc véi s6 lugng I6n thi viét gidy hen.

Buéde 3: Nhin két qua.

Nguoi yéu cau ching thue, ndp 1€ phi va nhan két qua tai B phan tiép nhan va
tra két qua ho so hanh chinh cip huyén theo gidy hen.

21.2. Cach thirc thwe hién: Tryc tiép tai co quan hanh chinh nha nuéc.
21.3. Thanh phéin, sb lwgng ho so:

21.3.1. Thanh phén hd so bao gdm:

Ngudi yéu ciu chimg thuc phai xuit trinh c4c gidy to sau day:

- Ban chinh;

- Ban sao can chimg thuc (tir 02 ban tré 1én).

21.3.2. S6 lrong hd so: 01 bo.

21.4. Thoi han gidi quyet Giai quyet ngay trong ngay ké tir khi nhén du ho so
hop 1¢ (trir trudng hop nhdn hd so vao cubi gio lam viée budi sang hodc cudi gir budi
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chiéu néu trén). Trudng hop yéu ciu chimg thue véi sé luong 16m thi viée chimg thue co
thé dugce hen lai dé chung thyc sau nhung khéng qua 02 ngay lam viéc.

21.5. Péi twrgng thwe hién thii tuc hanh chinh: T4 chirc, c nhan.

21.6. Co quan thwc hién thu tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 tham quyén quyet dinh: Phong Tu phap cip huyén.
b) Co quan hodc ngudi ¢6 thim quyén duge uy quyén hodc phan cip thyc hién
(néu co): Khone.

¢) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Tu phap cép huyén.

d) Co quan phoi hop (neu cd): Khong.

21.7. Két qué thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Chimg thyc ban sao tir ban chinh
cac gidy to, vin ban bang tiéng nude ngoai va giay to, van ban song ngit.

21.8. Phi, 1€ phi: Lé phi ching thyc ban sao tir ban chinh: 2.000 dong/trang; tir

trang that 3 tro lén thu 1.000 dong/trang, nhung muc t6i da khong qua 100.000
dbng/ban.

21.9. Tén miu dom, miu td khai (néu c6): Khong.

21.10. Yéu ciu, diéu kién thwc hién thi tyc hanh chinh:

Nguoi thue hién chimg thue ban sao tir ban chinh khong dugc thuc hién chimg
thuc trong cac trrong hop sau day:

- Ban chinh duoc cép sai thim quyén hoic gia mao;

- Ban chinh d3 bi thy xo04, sira chita, thém, bt hoic da bi hu hong, cii nat khong
thé x4c dinh 13 ndi dung;

- Ban chinh khéng dugc phép phd bién trén cac phuwong tién théng tin dai chung
theo quy dinh ctia phap luit;

- Pon, thu va céc glay t& do ca nhan tu lap khong co chimg nhédn, chimg thyc
hodc xac nhan ciia co quan, t6 chire ¢o thim quyén;

- Cac gidy to, van ban khac ma phap luét quy dinh khong dugc sao.
21.11. Can cir phdp ly cua thii tuc hdanh chinh:

- Nghi dinh s0 79/2007/ND-CP ngay 18/05/2007 cta Chinh phu vé& cip ban sao
tir s6 gbc, chumg thuc ban sao tir ban chinh, chirng thyc chit ky;

- Nghi dinh s6 04/2012/ND-CP ngay 20/01/2012 cua Chinh phu quy dinh sira 601
bo sung Dleu 5 ciia Nghi dinh 79/2007/ND-CP ngay 18/05/2007 cua Chinh phu vé cip
ban sao tir s& gbc, chimg thue ban sao tir ban chinh, chimg thyc chir ky;

- Nghi quyet s& 06/2012/NQ-HPND ngay 12/7/2012 cua Hoi dong nhén din tinh
Ca Mau ban hanh 1€ phi ching thuc trén dia ban tinh Ca Mau.
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I.2. N6i dung thda tuc hanh chinh giir nguyén

22. Thi tuc: Piéu chinh ndi dung trong sb h¢ tich va cac gidy to hd tich khic
(khong phai s6 diing ky khai sinh va ban chinh gidy khai sinh)

22.1. Trinh ty thye hién: Gdom 03 bude:
Bwéc 1: Chuin bi hd so:

. Nguoi yéu~c§u dén B6 phén tiép nhan va tra két qua ho so hanh chinh cip huyén
d€ dugc hudng dan va chuén bi day du ho so theo quy dinh ciia phap luat vao gio hanh
chinh c4c ngay lam viéc trong tuin (trr ngay 1€, ngay nghi theo quy dinh), cu thé nhu
sau:

- Budi sang: Tir 7 gio 00 phat dén 11 gid 00 phit.
- Bubi chiéu: Tir 13 gioy 00 phat dén 17 gid 00 phit.
Bwéc 2: Nop hé so va nhin két qua.

Ngudi yéu cau ndp hd so tai B phan tiép nhén va tra két qua hé so hanh chinh
cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. C4n bd tiép nhan hé so kiém tra tinh phép 1y va
ndi dung hé so:

- Néu hb so thiéu, hoic khong hop 1é thi hudng dan mét lin @é chinh sira, bd
sung hé so theo ding qui dinh.

- Néu hd so da day du, hop 1€ thi tiép nhén, thu 1€ phi va viét giéy hen.
Budéc 3: Nhan két qua.

Nguoi c6 nhu ciu chimg thuc, nhén két qua tai Bo phan tiép nhén va tra két qua
h6 so hanh chinh cap huyén theo gidy hen.

22.2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nudec.
22.3. Thanh phén, sé lrong ho so:

22.3.1. Thanh phén hé so bao gdm:

1. Ban chinh Giy khai sinh ctia ngudi cin didu chinh hd tich;

2. Ban chinh Gidy t& ho tich cin didu chinh;

3. Cac gidy t& ¢6 lién quan (truong hop ndi dung diéu chinh khéng lién quan dén
ndi dung Gidy khai sinh).

22.3.2. S6 hrong hd so: 01 bo.

22.4. Thoi han giai quyét: Viéc tiép nhan yéu ciu trong thoi gian 1am viéc budi
sang hodc budi chiéu thi phai dugce thuc hién chimg thuc ngay trong budi lam viéc do.

- Truong hop nhan hé so vao cubdi giér 1am viéc budi séng thi tra két qua vao déu
gidr lam viéc cua budi chiéu.

- Trudng hop nhén ho S0 Vao cubi gir lam viéc bubi chidu thi tra két qua vao diu
g1 budi sang ngay lam viéc tiép theo.
22.5. Pbi twong thye hién thi tuc hanh chinh: C4 nhén.
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22.6. Co quan thye hién thd tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
~ b) Co quan hozc nguoi co thAm quyén duoc uy quyén hoic phan cip thuc hién
(néu c6): Khéng.
¢) Co quan tryc tiép thie hién TTHC: Phong Tu phéap cép huyén.
d) Co quan phéi hop (néu c6): Khéng.
122.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Ghi ndi dung diéu chinh tryc tiép
vao sO dang ky ho tich va giay td ho tich.
22.8. Phi, 1¢ phi (néu c6): Khong.
22.9. Tén méiu don, miu t& khai (néu c6): Khong.
22.10. Yéu ciu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:
- Yéu céu diéu chinh n6i dung da duoc dang ky trong sb ho tich va céac gidy tor ho
tich khac, khéng phai S& dang ky khai sinh va ban chinh Gidy khai sinh, thi can ct ban

chinh Gidy khai sinh dé diéu chinh nhimng néi dung d6 cho phi hop véi ndi dung twong
tmg trong ban chinh Gidy khai sinh.

22.11. Céan cir phap 1y cia thi tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cia Chinh phu vé ding ky va
quén ly ho tich;

- Théng tu s6 01/2008/TT-BTP ngay 02/6/2008 ctia B§ Tu phap vé huéng dan
thire hién mét s6 quy dinh cia Nghi dinh s6 158/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cla
Chinh phu vé dang ky va quan ly hg tich.
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I.3. N¢i dung tha tuc hanh chinh méi ban hanh
_23. THU TYC: CHUNG THU'C BAN SAO TU BAN CHINH CAC GJAY
TO, VAN BAN TIENG VIET
23.1. Trinh ty thye hién: Gém 03 budc:
Budc 1: Chuin bj hd so.

T6 chirc, ¢4 nhan c6 nhu cdu dén bd phén t1ép nhén va tra két qua tai tru s& clia
UBND cép huyén dé duge huorng dén va chuén bi day &0 hd so theo quy dinh cua phap

lugt vao git hanh chinh cac ngay 1am vi¢c trong tuan (trir ngay 1§, ngay nghi theo quy
dinh), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 07 gio 00 phut dén 11 gio 00 phut.
- Bubi chiéu: Tir 13 gi¢s 00 phit dén 17 gior 00 phut.
Burdc 2: Nop hd so.

T chire, ca nhan ¢6 nhy ciu ndp ho so tai bd phén tiép nhén va tra két qua cla
UBND cap huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd tiep nhén ho so kiém tra tinh
phap ly va ndi dung hd so:

- Néu h6 so thiéu, hogc khong hop 1¢ thi huéng dan mét lan dé chinh sira, bb
sung ho so theo ding qui dinh.

- Néu hd so di day do, hop 18 thi tiép nhén, thu 18 phi va viét gidy hen.
Bude 3: Nhan két qua.

Ngudi ¢6 nhu ciu chimg thye, nhén két qua tai B phan tiép nhén va tra ket qua
hd so hanh chinh cap huyén theo gidy hen.

23.2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuée.
23.3. Thanh ph'fin, s lwgng ho so:

23.3.1. Thanh phan hd so bao gdm:

1. Ban chinh;

2. Ban sao cin chimg thuc (tlir 02 ban tré 1én).

23.3.2. S6 Iwong hd so: Theo yéu cu cia ngudi chirng thuc.

23.4. Thoi han giai quyét:

- Giai quyét ngay trong thoi gian lam viéc budi sa.ng hodc budi chleu ké tir khi
nhén da hé so hop 1€, (trir trudng hop nhén hd so vao cubi gior [am viée budi sang hodc
cudi gits budi chiéu néu trén);

- Truo‘ng hop yéu cau ching thyc véi sb luong 1on thi viéc chirng thyc cé thé
dugc hen lai d& chirng thuc sau nhung khong qua 02 ngay lam viéc.

23.5. P6i twong thyc hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc va c4 nhén.
23.6. Co quan thiyre hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
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b) Co quan hodc ngudi ¢6 thAm quyén duoc uy quyén hodc phan cép thuc hién
(néu c6): Khong,

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: UBND cép huyén.
d) Co quan phdi hop (néu c): Khong.
23.7. Két qua thire hién thi tuc hanh chinh: Chung thuc ban sao tir ban chinh.

23.8. Phi, I¢ phi: L& phi chimg thyc ban sao tir ban chinh: L¢ phi chimg thuc ban
sao tu ban chinh: 2.000 dong/trang, tir trang thir 3 tr& 1én thu 1.000 ddng/trang, nhung
mirc tbi da khang qua 100.000 déng/ban.

23.9. Tén méu don, miu t& khai (néu c6): Khéng.

23.10. Yéu cau, diéu kién thye hién thii tuc hanh chinh:

* Ngudi thuc hién chimg thyc ban sao tlr ban chinh khéng duge thue hién ching
thuc trong cac truong hop sau day:

a) Ban chinh dugc cip sai thdm quyén hodc gia mao;

b) Ban chinh d4 bi tiy xo4, sira chira, thém, bét hodc da bi hu hoéng, cii nat khong
thé x4c dinh rd ndi dung;

¢) Ban chinh khong duge phép pho bién trén cic phuong tién thong tin dai ching
theo quy dinh cta phap luat;

d) Don, thu va cac glay t0 do ca nhan ty 1ap khong c6 ching nhén, chimg thyc
ho3c x4c nhédn cia co quan, td chire co thim quyén;

e) Cac gidy td, van ban khac ma phép ludt quy dinh khong dugce sao.

23.11. Can cir phap Iy cua thiu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s& 79/2007/ND-CP ngdy 18/5/2007 ctia Chinh phi vé cp ban sao tir

s0 goc, ching thue ban sao tir ban chinh, chimg thuc chit ky;

- Nghi dinh s0 04/2012/ND-CP ngay 20/01/2012 ciia Chinh phu quy dinh stra 601

bd sung Dleu 5 ciia Nghi dinh 79/2007/ND-CP ngay 18/05/2007 ctia Chinh pht vé chp
ban sao tlr 56 gde, ching thyc ban sao tir ban chinh, chimg thuc chit ky;

- Thong tu 50 03/2008/TT-BTP ngay 25/8/2008 ctia B Tu phép hudng dan thi
hénh mét so dleu cia nghi dinh sé 79/2007/ND-CP ngay 25/8/2007 cua chinh phi vé
cAp ban sao tir sb gbc, chimg thuc ban sao tir ban chinh, chung thuc chit ky;

- Nghi quyét sé 06/2012/NQ-HPND ngdy 12/7/2012 ctia Héi déng nhan dan tinh
Ca Mau ban hanh 1€ phi chimg thuc trén dia ban tinh Ca Mau, ¢6 hiéu luc thi hanh tir
ngay 01/8/2012.
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24. THU TUC: CHUNG THUC CHU KY TRONG CAC GIAY TO, VAN
BAN BANG TIENG VIET VA CHUNG THUC PIEM CHi

24.1. Trinh twr thye hién: Gom 03 budc:
Buée 1: Chuin bi hd so.

Ca nhén ¢6 nhu cu dén bd phén tlep nhan va tra két qua tai try s& cia UBND cap
huyén dé dugc huéng din va chuén b day di hd so theo quy dinh cia phap Iujt vao gio
hanh chinh cac ngdy lam viéc trong tufn (tnr ngav 1&, ngay nghi theo quy dinh), cu thé
nhu sau: ‘

- Budi séng: Tir 07 gitr 00 phit dén 11 gidy 00 phut.
- Bubi chidu: Tir 13 gi& 00 phitt dén 17 gi& 00 phut.
Buée 2: Nop ho so.

Ca nhén ¢6 nhu cau ndp hd so tai bd phén tiép nhan va tra két qua ciia UBND cép
huyén theo thoi gian quy dinh trén. Can bd ti€p nhan hoé so kiém tra tinh phap 1y va ndi
dung ho so:

- Néu hd so thiéu, hoac khong hop 1& thi huéng din mét lan dé chinh sira, bd
sung ho so theo ding qui dinh.

- Néu hd so da diy du, hop 18 thi tiép nhan, thu phi, 18 phi va viét gidy hen.
Bude 3: Nhan két qua.

Nguoi yéu cau dén Bd phan tiép nhan va tra két qua hd so hanh chinh cip huyén
nhén két qua theo gidy hen.

24.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai co quan hanh chinh nha nuée.

24.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

24.3.1. Thanh phin ho so bao gdm:

1. Xuét trinh gidy ching minh nhéan dén hodc cac gidy to tury than khac;

2. Giy t&, van ban ma minh s& ky hodc diém chi vao d6 (tir 02 ban trd 1én).

24.3.2. S6 lwong hd so: 01 bd.

24.4. Thoi han giai quyét:

- Giai quyét ngay trong thdi gian lam viéc budi sang hodc budi chiéu ké tir khi
nhén dd ho so hop 1€ (trir truomg hop nhan hd so vao cudi gio lam viée budi sang hoac
cuoi gio budi chiéu néu trén);

- Trudng hop cin xac minh lam rd nhén thin cha ngudi yéu cau chimg thuc thi
thoi han trén duge kéo dai thém nhung khong duge qua 03 ngay lam viée.

24.5. Pdi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Ca nhén.

24.6. Co quan thye hi€n thi tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND cép huyén.
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 b) Co quan hodc ngudi ¢6 thdm quyén dugc uy quyén hoic phin cép thuc hién
(néu co): Khong.

¢) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: UBND cép huyén.

d) Co quan phdi hop (néu c6): Khong,.

24.7. Két qua thyc hién tha tuc hanh chinh: Ching thuc chix ky trong cac gidy
to, van ban bang tieng Viét.

_ 24.8. Phi, I¢ phi: L& phi chirng thwe chir ky: Lé phi ching thyc chir ky: 10.000
dong/trudong hop.

24.9. Tén miu don, miu to khai (néu ¢6): Khong

24.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tue hanh chinh: Ngudi yéu ciu chimg
thuc phai ky trudc méit ngudi thuc hién chimg thye.

24.11. Can cw phap ly cita thit tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 79/2007/ND-CP ngay 18/5/2007 ctia Chinh phu vé& cp ban sao tir
s0 goc, chirng thuc ban sao tir ban chinh, chirng thuc chix ky;

- Théng tu s6 03/2008/T T-BTP ngay 25/8/2008 cua B¢ Tu phap hudng dan thi
hanh mot s6 di€u cua Nghi dinh s6 79/2007/ND-CP ngay 18/5/2007 cia Chinh phu vé
cdp ban sao tir s6 goc, chirng thuc ban sao tir ban chinh, chimg thuc chir ky;

- Nghi quyét sé 06/2012/NQ-HPND ngay 12/7/2012 cua Hoi déng nhéan dén tinh
Ca Mau ban hanh 1é phi chiing thuc trén dia ban tinh Ca Mau, c¢d hiéu lyc thi hanh tir
ngay 01/8/2012.
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